Bài 1: NGHỆ THUẬT CẮM HOA				  	
Thời gian: 9giờ (3LT-6TH)
Mục tiêu của bài: 
Kiến thức
+ Trình bày được khái niệm, vai trò, nguyên tắc của cắm hoa.
+ Trình bày được dụng cụ và vật liệu thường dùng để cắm hoa.
+ Trình bày được ý nghĩa màu sắc và biểu tượng của các loài hoa.
Kỹ năng
+ Nhận biết và lựa chọn được dụng cụ và vật liệu dùng trong cắm hoa, 
+ Biết bảo quản dụng cụ và vật liệu dùng để cắm hoa.
+ Biết sử dụng các loại hoa lá khác nhau cho các sự kiện khác nhau.
+ Biết lựa chọn những loại hoa mang ý nghĩa phù hợp với những sự kiện trang trí.
Thái độ
+ Nhanh nhẹn, linh hoạt trong học tập và rèn luyện.
+ Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.
+ Biết cách chăm sóc, sử dụng và phối các loại hoa – lá với nhau.
	
Nội dung bài:
1. Khái niệm, vai trò và nguyên tắc cắm hoa
Từ lâu nay, người ta đã biết đến hoa như một biểu tượng của cái đẹp. Có lẽ vì vậy, mà người ta hay dùng hoa như một vật để trang trí cho không gian sống hay để dành tặng cho nhau trong những dịp quan trọng. Và vẻ đẹp của những loài hoa ấy trở nên muôn phần tuyệt vời hơn thông qua nghệ thuật cắm hoa.
1.1. Khái niệm cắm hoa
Nghệ thuật cắm hoa là cách sử dụng các loại cây và hoa để xếp đặt thành một cấu trúc có tính thẩm mỹ, khi cắm hoa phải thỏa mãn được các yêu cầu về tình thẩm mỹ của các yếu tố như: hình khối, không gian, bố cục, màu sắc và các nguyên tắc thiết kế hoa, thoáng qua thì tưởng rằng đơn điệu, nhưng thực tế, trong mỗi sự phối hợp giữa các loại hoa, trong mỗi sự lựa chọn phụ kiện đều đã thể hiện sự tỉ mỉ, tinh tế...Tất cả phải được hòa quyện và thống nhất đến từng chi tiết để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. 
Nghệ thuật cắm hoa được biết tới như một nghệ thuật sử dụng phụ kiện và hoa để tạo ra bố cục đem lại sự thoải mái và tạo nên sự cân bằng khi nhìn bằng mắt. Là sự kết hợp hài hòa của những màu hoa lá để đem lại một bức tranh thiên nhiên siêu đẹp và cuốn hút mọi người. 
Cắm hoa là công việc mang tính nghệ thuật và người cắm hoa là một nghệ sĩ thực thụ. Những bông hoa tưởng như bình thường nhưng khi qua đôi bàn tay của “người nghệ sĩ”, những bông hoa đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật mang những thông điệp riêng. Những người “nghệ sĩ” đó vẫn cần mẫn từng ngày, miệt mài ghép nên những tác phẩm nghệ thuật rực rỡ sắc màu, tô điểm cho cuộc sống thêm tươi đẹp... 
Những hoạt động cắm hoa hay buôn bán, kinh doanh hoa đã xuất hiện từ thời Ai Cập cổ đại, nên nghệ thuật cắm hoa từ lâu nay đã trở nên quen thuộc đối với những người yêu hoa, yêu cái đẹp. Hình ảnh những bó hoa tươi nghệ thuật đơn giản mà đẹp mắt đã trở nên vô cùng ý nghĩa và gắn liền với cuộc sống của mỗi người. Người ta sử dụng những bó hoa (bình hoa) nghệ thuật để làm quà mừng sinh nhật, mừng khai trương, trang trí ngày tết, đám cưới, tặng mẹ;… và nhiều loài hoa còn được sử dụng như một vật phong thủy mang lại nhiều tài lộc cho gia chủ...
1.2. Vai trò của cắm hoa
Hoa có vai trò rất quan trọng trong đời sống của con người, hoa được xem như một món quà tinh thần không thể thiếu được đối với mỗi con người. Lịch sử đã chứng minh là những hoạt động cắm hoa, buôn bán, kinh doanh hoa đã xuất hiện từ thời Ai Cập cổ đại... 
Cắm hoa giúp cho sự kết nối giữa con người với thiên nhiên, con người cảm thấy an tâm và ít nghĩ theo hướng tiêu cực hơn nếu bên cạnh  họ có lọ hoa đẹp, khiến người ta bớt lo âu, vực dậy tinh thần hoặc mang tới sự thân thiện cho không gian xung quanh...
 Cắm hoa giúp cho cuộc sống của con người mỗi ngày bớt nhàm chán hơn, giúp mọi người tăng khả năng tư duy sáng tạo (nếu môi trường làm việc của họ có hoa lá, cây cảnh), cuộc sống trở nên đáng yêu....
Cắm hoa giúp tăng cường sức khỏe, hạn chế nguy cơ mắc bệnh trầm cảm và giúp tinh thần luôn trong trạng thái phấn khởi...
Cắm hoa tô điểm cho cuộc sống vật chất và tinh thần ngày càng tươi đẹp hơn...
1.3. Nguyên tắc cắm hoa
	Cắm hoa theo phong cách phương Đông đòi hỏi giữa hoa và bình cắm phải có tỉ lệ tương xứng, còn cắm hoa kiểu phương Tây thường chọn loại bình hoa thông thường, miệng rộng để cắm được nhiều hoa...
Những nguyên tắc cơ bản trong nghệ thuật cắm hoa là 
a. Sự cân đối giữa hoa và bình cắm 
	Nếu dùng bình cao thì phần hoa lá tính từ miệng bình trở lên phải bằng 1,5 đến 2 lần chiều cao của bình.
	Nếu dùng bình thấp thì chiều cao của cành cao nhất bằng1,5 đến 2 lần chiều rộng của bình.
b. Sự thăng bằng trong cách trình bày hoa
Một bình hoa đạt thăng bằng tốt cho ta một cảm giác vững vàng, không nghiên đổ. Có hai loại thăng bằng:
- Thăng bằng đối xứng: là khi cắt ngang giữa bình ta sẽ có hai nữa giống nhau hay gần giống nhau.
- Thăng bằng bất đối xứng: là khi ta cắt ngang giữa bình ta sẽ có hai nữa không giống nhau mà chỉ ước lượng bằng nhau về trọng lượng hay ảnh hưởng quan trọng như nhau. 
c. Sự tương phản giữa màu sắc, cấu tạo và hình thể của hoa
	 Nên gây tương phản để làm nổi bật đường nét của kiểu cắm hoa, hãy chọn sự cứng rắn đi đôi với mềm dịu, màu tối với màu sáng, hình tròn với hình nhọn...
- Cấu tạo tương phản rất dễ đạt được, chúng ta chỉ cần lợi dụng sự tương phản của thiên nhiên:
Cành hoa mềm dịu đi với lá thô sần, với cành khô...
Cánh hoa nhăn dúm đi với cành lá bóng mượt.
- Màu sắc tương phản gây ra do sự đậm nhạt, tạo cho thị giác một cảm giác nặng hay nhẹ:
Màu nhạt cho mọi người cảm giác yếu, nhẹ hơn màu đậm...
Màu nóng (đỏ, vàng...) đi đôi với màu lạnh (xanh dương, xanh lá cây...).
- Hình thể tương phản như nụ hoa tròn với lá nhọn, thông thường những lá của cùng loại hoa cũng đã có sự tương phản. Để có sự tương phản sắc bén hơn ta có thể dùng hoa và lá khác loại để cắm trong một bình.
d. Vị trí đặt bình hoa
Trước khi bắt đầu cắm hoa, nên xác định vị trí đặt lọ hoa rồi mới chọn phong cách cắm, kiểu cắm, loại hoa phù hợp.
Hoa đặt ở góc tường không nên cắm giống hoa đặt trên bàn rộng rãi bởi sẽ khó tôn được nét đẹp của hoa và sự hài hòa với vật. Chỉ khi xác định được vị trí đặt lọ hoa, thì mới có thể chọn các loại hoa phụ hay phụ kiện trang trí kèm theo làm cho lọ hoa thêm đặc sắc.
e. Xử lý hoa trước khi cắm
Đây là bước quan trọng để giữ hoa tươi lâu đó là cắt bỏ cành thừa, lá dưới gốc, lá héo úa, lá hơi ngả sang vàng,… Nếu chưa cắm hoa ngay thì đặt các cành hoa vào một bình nước cao bằng 1/3 cành hoa...
2. Dụng cụ và vật liệu thường dùng để cắm hoa
2.1. Dụng cụ
a. Bình cắm hoa
Bình dùng để cắm hoa và cung cấp nước, dinh dưỡng cho hoa... Hình dáng, kích cỡ đa dạng như bình cao, thấp, bát, lẵng, ngoài ra có thể sử dụng những loại bình đơn giản như bát, vỏ chai, cốc, ấm một cách sáng tạo, độc đáo... Chất liệu làm bình như thủy tinh, gốm, sứ, nhựa, gỗ, tre, trúc, mây...
- Bình cắm nông hay đĩa cắm: Có hình dáng nông, thấp, miệng rộng...
- Bình cao: Thân cao và miệng hẹp...
Cả hai loại bình kể trên đều có hình dáng và màu sắc khác nhau, khi cắm hoa nên chọn những loại bình có màu dễ hoà hợp với nhiều loại hoa lá: Xanh xẫm, xanh đậm, trắng đục, xám đen... Ngoài ra, khi chọn bình còn phải tuỳ thuộc vào kiểu cắm mà sử dụng loại bình hoa cho phù hợp như:
- Kiểu cắm phương Đông với bình thấp miệng bình rộng và có đế ghim (Moribana).
- Kiểu cắm phương Đông với bình cao miệng bình hẹp và có then cài (Nageire).
- Kiểu cắm phương Đông với lối cắm hổn hợp, có thể sử dụng cả bình lẫn chậu (Shoka).
b. Chân cắm
Dụng cụ để giữ hoa trong bình như mút xốp, lưới thép, bàn chông… rất dễ sử dụng và tiện cho việc cắm hoa vào các loại bình dĩa nông… Ngoài ra còn có then cài dùng để giữ hoa khi cắm trong bình cao miệng hẹp…
c. Dụng cụ cắt tỉa
Dao, kéo dùng để cắt thân cây, cành, lá...
d. Dây buộc
Dây kẽm nhuyễn, dây đồng nhuyễn, lạt, rơm, băng dính,... dùng để buộc các cành hoa mỏng manh vào thân cây cứng hơn trước khi cắm....
e. Bình phun nước 
Bình phun nước dùng phung nước sau khi cắm để giữ cho hoa tươi lâu...
2.2. Vật liệu
a. Các loại hoa
Có thể chọn bất kì loại hoa nào để cắm như hoa trong vườn, hoa ngoài đồng, hoa được hái ở rừng hay trên đồi... nhưng khi cắm nên chọn những bông tươi và đẹp nhất làm cành chính... Tuy nhiên, nếu cắm hoa theo chủ đề thì nên chọn hoa mang ý nghĩa liên quan đến chủ đề ấy... Ngoài ra, có thể dùng hoa khô, hoa giả...
b. Các loại cành
Có thể dùng cành tươi, cành khô như cành trúc, cành thủy trúc, cành mai tạo đường nét chính của bình hoa làm cho bình hoa thêm sinh động...
c. Các loại lá
Lá có thể dùng làm nét chính của bình hoa, nhưng cũng có thể làm nét phụ cho bình hoa.
Thông thường lá dùng xen kẻ với hoa để làm giảm bớt sự đơn điệu, đồng thời che lắp chân cắm như lá măng, lá dương xỉ, lưỡi hổ, lá thông, lá vạn tuế... 
Ngoài ra, lá còn  tạo vẻ mềm mại, tươi mát, giữ nước cho bình hoa...
- Những loại lá được dùng làm nét chính như thuỷ trúc, cau kiểng, đinh lăng, chuối kiểng, lưỡi rắn, lưỡi hổ, thiết mộc lan...
- Những loại lá được cắm chen giữa hoa hay che chân cắm như lá măng, bụi lá dứa nhỏ, trầu bà, lá lan...
3. Ý nghĩa màu sắc và biểu tượng của các loài hoa
[bookmark: _GoBack]3.1. Ý nghĩa của màu sắc đối với cuộc sống con người
Ý nghĩa của một số màu sắc (và các tone màu của nó) trong các khái niệm văn hóa của phương Tây, nhưng cũng được ứng dụng khá tốt với truyền thống phương Đông:
a. Màu đỏ (red)
Là màu của lửa và máu, nó đi liền với sức mạnh, quyền lực, sự quyết tâm; nó cũng là biểu tượng của sự đe dọa, nguy hiểm và chiến tranh. Màu đỏ cũng là màu của cảm xúc, nhiệt huyết và tình yêu. Màu đỏ là màu của sự dũng cảm và hy sinh, đó là lý do một số quốc kỳ của một số nuớc (trong đó có Việt Nam) có màu đỏ làm màu nền.
- Màu đỏ đậm (Dark red): là biểu tượng của sự quyết tâm mạnh mẽ, sự lãnh đạo, dũng cảm, đợi chờ. Ở một sắc thái khác là sự giận dữ tột độ.
- Màu đỏ nhạt (Light red): là màu của sự thụ hưởng, đam mê, nhạy cảm và tình yêu.
- Màu đỏ nâu (Brown red): màu của sự vững bền và chắc chắn. Đồng thời nó cũng là sự tượng trưng cho nam tính.
- Màu hồng phấn (pink): là biều tượng của lãng mạn, tình yêu và tình bạn. 
b. Màu cam (orange)
Được thụ hưởng sự mạnh mẽ của màu đỏ và sự hạnh phúc của màu vàng, do đó màu cam thường gắn liền với sự vui tươi, nhẹ nhàng và tươi mát... Ngoài ra, màu cam còn là biểu trưng cho sự cố gắng, thu hút, quyết rũ, hạnh phúc, sáng tạo.... Với mắt người màu cam tương đối nóng và chính vì thế nó mang tới cảm giác ấm nóng, tuy nhiên nó không mạnh mẽ bằng màu đỏ. Theo một số nghiên cứu, màu cam có khả năng tăng cường oxy lên não, do đó não hoạt động tốt hơn và sáng tạo hơn (chú thích: nhưng đừng vì thế mà cả ngày ngồi nhìn màu cam nhé, điên đấy!).
- Màu cam đậm: cẩn thận với màu này, nó mang nghĩa dối lừa và không tinh tưởng.
- Màu cam nhạt: mang đến cảm giác sang trọng và quý phái, màu này còn mang ý nghĩa thịnh vượng, thông thái...
c. Màu vàng (yellow)
Là màu của ánh mặt trời ấm áp, màu vàng đi liền với cảm giác thụ hưởng hạnh phúc, màu vàng còn là màu của sự thông thái và mạnh mẽ. Ngoài ra, màu vàng cũng mang lại cảm giác ấm áp, làm tăng sự thích thú và khả năng hoạt động trí óc... Tuy nhiên khi màu vàng được sự dụng quá mức sẽ mang đến sự khó chịu và giận dữ, một số nghiên cứu đã cho thấy trẻ sơ sinh khóc nhiều hơn bình thuờng trong những căn phòng màu vàng. Màu vàng còn mang ý nghĩa danh dự và trung thành, mặc dù vậy trong một giới hạn nào đó, màu vàng được xem là yếu đuối và trẻ con.
d. Màu xanh lá cây (green)
Là màu của thiên nhiên, màu xanh lá cây được tượng trưng cho sự phát triển, hòa thuận, tươi mát màu mỡ, màu xanh lá cây còn mang lại cảm giác an toàn... Đây là lý do tại sao đèn giao thông sử dụng màu xanh lá báo hiệu “ok, đi đi”… Màu xanh lá cây còn mang lại sự nhẹ nhàng cho mắt, màu xanh lá cây còn mang ý nghĩa của sự phát triển và hy vọng.
- Màu xanh lá cây đậm: tượng trưng cho sự phát triển, hòa thuận, tươi mát và màu mỡ. 
- Xanh o-liu (olive green): là màu của hòa bình, của sự phát triển và hy vọng, là màu xanh mang lại sự nhẹ nhàng cho mắt, đó là gam màu thường tạo nên sự êm đềm, thư giãn cho người nhìn, lại bằng một cách nào đó tạo một chút cảm giác kín đáo và riêng tư.
e. Màu xanh dương (blue)
Là màu của trời và biển, xanh dương đi liền với cảm giác sâu thẳm, vững vàng và yên bình. Màu xanh dương là màu của sự trung thành, tin tưởng, thông thái, tự tin, thông minh. Ngoài ra, màu xanh dương còn mang lại sự ý nghĩa trong sáng, tinh khiết. Đây là lí do tại sao các nhãn hiệu của các hãng nước khoáng thường có màu xanh dương, trái nghịch với các màu nóng như đỏ, cam và vàng; màu xanh có liên hệ đến sự nhận thức và trí tuệ, là màu của nam tính, dựa vào một số thông kê đã cho thấy, tỉ lệ rất cao nam giới ưa thích và sử dụng màu xanh dương...
- Màu xanh dương nhạt: diễn tả sự nhẹ nhàng, mỏng manh, về tinh thần thì có nghĩa là thông cảm.
- Màu xanh dương đậm: thể hiện trí tuệ, sức mạnh, vững vàng và mang tính chuyên nghiệp cao, nó mang lại cảm giác an tâm.
f. Màu tím (purple)
Là sự kết hợp giữa mạnh mẽ của màu đỏ và sự vững chắc của màu xanh, màu tím là biểu tượng của sức mạnh, quý tộc, sang trọng và sự thèm muốn. Ở một góc độ khác màu tím còn là màu của sự huyền bí, ma thuật và sáng tạo. Các khảo sát (surveys) đã cho thấy 75% trẻ thành niên lựa chọn màu tím hơn các màu khác. Một điểm đáng chú ý là màu tím ít được tìm thấy trong tự nhiên, nên nó được xem là màu nhân tạo.
- Tím nhạt: đem lại cảm giác lãng mạn và hoài cảm về quá khứ...
- Tím đậm: tạo cảm giác buồn và vô vọng, màu này đem lại cảm giác khá khó chịu cho hầu hết mọi người...
g. Màu trắng (white)
Màu trắng là màu đi liền với sự trong trắng, tinh khiết, thánh thiện và trinh nguyên... được xem là màu của sự hoàn thiện. Ngoài ra màu trắng còn có ý nghĩa đơn giản và an toàn... Từ các lý do trên đã lý giải phần nào về việc bệnh viện thường sử dụng màu trắng, các thiên thần mặc đồ trắng, và các sản phẩm sửa, các sản phẩm giảm cân, giảm béo (low-fat, low-cholesterol…) sử dụng tem màu trắng, và không loại trừ hacker-mũ trắng (white-hat hacker).
h. Màu đen (black)
Màu đen là màu đi liền với quyền lực, thanh nhã, trang trọng... Ở một góc nhìn khác màu đen là hình tượng của tang tóc, của cái chết, huyền bí và của quỷ (evil – devil). Màu đen còn là màu của sự sợ hãi và bí ẩn (lỗ đen vũ trụ), màu đen thường đem lại ý nghĩa tiêu cực (danh sách đen, truyện/sách/báo đen, ngày đen tối). Nhưng đôi khi mang lại ý nghĩa cực kỳ tích cực nếu được sử dụng hợp lý: nó bao hàm ý nghĩa trang trọng, lịch thiệp và quý phái, đây là lý do tại sao các loại xe cao cấp (Mercedes, BMW,...) đều có màu đen. Đều đặc biệt là sự kết hợp của màu đen với các màu khác mang lại ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
- Đen và trắng: tạo cảm giác tang thương và đau buồn... nhưng nếu hợp lý lại rất smart.
- Đen và nhóm màu nóng (red || orange): cảm giác khá sốc…
- Đen và nhóm màu lạnh (blue): cảm giác khỏe khoắn nam tính và hơi bị lịch thiệp...
3.2. Ý nghĩa của màu sắc của hoa
a. Màu đỏ: Nồng nàn, đằm thắm, sôi nổi...
b. Màu cam: Tươi vui, hi vọng...
c. Màu vàng: Tươi sáng, rực rỡ, lành mạnh...
d. Màu xanh da trời: Hi vọng, tươi vui...
e. Màu xanh lá cây: Tươi mát, phát triển...
f. Màu tím: Thuỷ chung, thơ mộng...
g. Màu trắng: Thanh kiết, ngay thẳng, trong sáng...
h. Màu đen: tang tóc, u buồn, chán nản, tuyệt vọng...
3.3. Ý nghĩa của các loài hoa
a. HOA HỒNG (Rose)
- Hoa hồng: tỏ lòng ái mộ, tỏ sự hạnh phúc vinh dự.
- Hoa hồng gai: tỏ lòng tốt.
- Hoa hồng đỏ: một tình yêu mãnh liệt và đậm đà, tỏ sự hạnh phúc vinh dự.
- Hoa hồng trắng: tình yêu trong sáng và cao thượng.
- Hoa hồng BaBy: tình yêu ban đầu.
- Hoa hồng bạch: ngây thơ duyên dáng và dịu dàng.
- Hoa hồng nhung: tình yêu say đắm và nồng nhiệt.
- Hoa hồng vàng: 1 tình yêu kiêu sa và rực rỡ, tình yêu giảm sút và sự phản bội tỏ ý cắt đứt quan hệ.
- Hoa hồng phớt: bắt dầu 1 tình yêu mơ mộng.
- Hoa hồng đậm: người đẹp kiêu kỳ.
- Hoa hồng thẩm: tình yêu nồng cháy.
- Hoa hồng cam: tình yêu hòa lẫn với ghen tuông.
- Hoa hồng viền trắng: tình yêu kín đáo, sâu sắc, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu.
- Hoa hồng phấn: sự trìu mến.
- Hoa hồng tỉ muội: khi được tặng, nếu là bạn trai thì cần hiểu rằng “bạn là đứa em ngoan”.
b. HOA CẨM CHƯỚNG (Carnation)
- Hoa cẩm chướng: tượng trưng cho tình bạn, lòng quí mến, tình yêu trong trắng, thanh cao.
- Hoa Cẩm Chướng râu: lòng can đảm - Sự tài trí.
- Hoa Cẩm Chướng sẫm: lòng tự trọng, danh dự.
- Hoa Cẩm Nhung: tôi mến bạn lắm.
- Hoa cẩm chướng vàng: tỏ ý khinh bỉ, coi thường, sự hất hủi, cự tuyệt.
- Hoa cẩm chướng hồng: tượng trưng cho ngày của mẹ.
- Hoa cẩm chướng tím: tính thất thường.
- Hoa cẩm chướng đỏ: biểu hiện sự tôn kính, tỏ ý đau buồn, đau khổ.
- Hoa cẩm chướng có sọc: tỏ ý từ chối, không tiếp nhận.
c. HOA CÚC (Daisy, Chrysanthemum)
- Hoa cúc: tỏ sự cao thượng.
- Hoa thủy cúc: tỏ sự lo xa, nhớ lại.
- Hoa cúc đại đóa : tỏ sự vui mừng.
- Hoa cúc vàng : tỏ ý mỉm cười, vui vẻ, tỏ sự chân thực, trong trắng, lòng yêu quí mến, hân hoan.
- Hoa cúc trắng (Marguerite): lòng cao thượng, sự chân thực, ngây thơ, trong trắng.
- Hoa cúc tây (Asther): chín chắn. tình yêu muôn màu.
- Hoa cúc tím (thạch thảo): sự lưu luyến khi chia tay.
- Hoa cúc Ba Tư: tỏ sự trong trắng.
- Hoa cúc vạn thọ (Marigold): sự đau buồn, nổi thất vọng, ghen ghét.
- Hoa cúc zinnia: nhớ đến bạn bè xa vắng.
- Hoa cúc mũi hài: tỏ ý bảo vệ.
- Hoa cúc đồng tiền (Gerbera): tỏ ý chúc sống lâu.
d. HOA TULÍP (hoa uất kim hương)
- Hoa tulip : tỏ tình yêu, thắng lợi và đẹp đẽ, biểu tượng người yêu hoàn hảo.
- Hoa tulip vàng : tỏ tình yêu nhưng không hy vọng.
- Hoa tulip trắng : tỏ lòng yêu quý.
- Hoa tulip đỏ : tỏ lòng yêu chưa được đáp lại.
- Hoa tulip xanh : tỏ lòng chân thành.
e. HOA BÁCH HỢP (Hoa diên vỹ, tiếng Pháp là fleur-de-lis hoặc fleur-de-lys hoa Huệ tây, Lily)
- Hoa bách hợp: tỏ sự hoàn toàn vừa ý, thân ái và tôn kính.
- Hoa bách hợp trắng: tỏ sự trong trắng và thanh nhã.
- Hoa dã bách hợp: bày tỏ đem lại hạnh phúc.
- Hoa sơn bách hợp: tỏ sự nghiêm túc đứng đắn.
- Hoa bách hợp vàng: lòng biết ơn, sự vui vẻ.
- Hoa bách hợp cam: sự căm hờn.
- Hoa lily tiger: sự giàu có, kiêu hãnh.
f. HOA TƯỜNG VI (Climbing rose)
- Hoa tường vi: sự yêu thương, anh đã bắt đầu yêu em.
- Hoa tường vi Đỏ: ý muốn được yêu.
- Hoa tường vi Trắng: tình yêu trong trắng.
- Hoa tường vi Phấn Hồng: lời hứa hẹn.
- Hoa tường vi Hồng: anh yêu em mãi mãi.
- Hoa tường vi Vàng: anh sung sướng được yêu em.
g. HOA SEN (Lotus)
- Hoa sen: lòng độ lượng và từ bi bác ái.
- Hoa sen trắng: tỏ sự trong trắng không chút tà tâm, cung kính, tôn nghiêm.
- Hoa sen hồng: hân hoan, vui tươi.
- Hoa sen cạn: lòng yêu nước.
h. HOA THƯỢC DƯỢC (Dahlia)
Hoa thược dược: sự tươi thắm và tình yêu, tỏ lời cảm ơn, đẹp đẽ, biểu tượng cho sự chung thủy.
i. HOA ĐINH HƯƠNG (clothes)
- Hoa tử đinh hương: tỏ ý mới yêu.
- Hoa bạch đinh hương: muốn đợi chờ.
- Hoa đinh hương 4 lá: ý nói thuộc về tôi.
- Hoa dã đinh hương: tỏ ý khiêm tốn.
k. HOA TRÀ (Camellia)
- Hoa trà: tỏ sự can đảm.
- Hoa trà đỏ: tỏ ý tốt đẹp.
- Hoa trà trắng: tỏ sự thanh khiết.
- Hoa trà mi: kiêu hảnh, coi thường tình yêu.
- Hoa sơn trà: tỏ ra có phẩm chất tốt.
l. HOA HUỆ (Lily)
- Hoa huệ: sự trong sạch và thanh cao.
- Hoa huệ tây: sự thanh khiết.
- Hoa huệ nhung: sự trở về của hạnh phúc.
m. HOA TI GÔN (Coral Vine, Chain-of-love)
- Hoa ti gôn trắng: bạn đã lỗi hẹn, lần sau đừng thế nữa nhé.
- Hoa ti gôn hồng: tôi mong nhớ bạn, đau khổ và không gặp khi đến thăm bạn.
n. HOA LAN (Orchid)
- Hoa lan tiêu: tỏ lòng yêu của mẹ.
- Hoa lan tía: tỏ sự trung thực, thật thà.
- Hoa Mộc Lan (Magnolia): Sự lộng lẫy.
o. HOA THỦY TIÊN (Narcissus)
- Hoa Thủy Tiên: Vương giả, thanh cao, kiêu hảnh.
- Hoa Thuỷ Tiên vàng (Daffodil): You’re the Only One.
- Hoa Thủy Tiên trắng (Narcissus): Vị kỷ.
p.  CÁC LOẠI HOA KHÁC
- Hoa Anh Đào: Tâm hồn bạn rất đẹp.
- Hoa Bất Tử: Dù có điều gì xảy ra đi nữa, hãy tin rằng tình yêu của chúng ta là bất diệt.
- Hoa Bồ Công Anh (Dandelion): tình yêu thuần khiết, vì những đóa hoa nhỏ bé này thể hiện một tình yêu đơn thuần, tinh khiết và trong sáng nhất.
- Hoa Lưu Ly (Forge me not): Xin đừng quên em, anh muốn hoàn toàn là của em, tình yêu chân thành.
- Hoa Hướng Dương (Sunflower) : Niềm tin và hy vọng. Anh chỉ biết duy nhất có em.
- Hoa Hải Đường: Chúng ta hãy giữ tình bạn thân thiết.
- Hoa Hạnh Đào: Thầm lặng, mòn mỏi.
- Hoa Kim Ngân: Lòng trung thành, tình yêu gắn bó.
- Hoa Diên Vĩ (Iris): thông điệp hạnh phúc.
- Hoa Lài (Jasmine): Tình bạn ngát hương.
- Hoa Mai (Apricot blossom), hoa Đào (Peach blossom): Một mùa xuân tràn trề ước mơ và hy vọng.
- Hoa Mimosa: Tình yêu mới chớm nở.
- Hoa Mào Gà (Cockscomb): Không có điều gì làm anh chán cả, biểu tượng cho sự hi sinh cao cả...
- Hoa Mười Giờ: Hẹn em lúc 10 giờ.
- Hoa Pensée (Hoa Bướm): Tôi rất nhớ bạn, tỏ lòng mơ ước.
- Hoa Phù Dung: Hồng nhan bạc phận, tình yêu không bền.
- Hoa Quỳnh: Sự thanh khiết.
- Hoa Sim (Myrtle): Bằng chính của tình yêu.
- Hoa Lay ơn (Gladiolus): Biểu hiện niềm vui và sự hẹn hò.
- Hoa Dâm bụt đen: tỏ ý cùng sống chết có nhau.
- Hoa Violet: tỏ ý đừng quên, tình yêu chân thực, biểu hiện tính khiêm tốn, giản dị, tỏ sự thẳng thắn trung thực.
- Hoa Đỗ quyên (Azalea): sự chừng mực.
3.4. Hương thơm của các loài hoa
a. Hương thơm của các loài hoa trong cuộc sống con người
Sắc màu rực rỡ yêu kiều của hoa là những gì có thể nhìn thấy được, còn hương thơm của hoa thì hòa quyện vào không gian tạo nên một mùi hương ngan ngát, nồng nàn đầy quyến rủ. Sắc màu và hương thơm là hai yếu tố quyết định giá trị của một loài hoa.
Hương thơm của hoa đã từ lâu được con người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày như thức ăn, thức uống được thêm hương thơm của một số loài hoa trở  nên một thứ ẩm thực tao nhã như một ấm trà sẽ trở nên thanh tao hơn khi được ướp với hoa nhài, hoa sen, hoa bưởi...; bánh trôi, bánh gai không thể nói là ngon nếu thiếu hương hoa bưởi...; một cốc sương sâm, sương sáo không thể thiếu hương hoa nhài; một mái tóc được gội bằng nước hoa bưởi hay hương nhu sẽ để lại cảm giác khó quên cho những ai đến gần...
Từ ngàn xưa con người đã biết dùng hoa ép, ướp lấy hương thơm rồi trộn với một vài hoá chất có đặc tính giữ mùi để thoa lên các vật dụng, thoa lên người, hay dùng để tắm gội hoặc dưỡng da rất hữu hiệu đó là nước hoa... và ngày nay, nước hoa đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu được trong đời sống của con người, các nhãn hiệu nước hoa trên thế giới đã không ngừng cải tiến quy trình công nghệ chế biến, để mang lại cho con người những sản phẩm đặc sắc như mỗi giới khác nhau, mỗi lứa tuổi khác nhau đều có loại nước hoa riêng... và có những cơ sở sản xuất nước hoa đã dùng ngay tên các loài hoa để đặt tên cho cơ sở của mình, ví dụ như Rose, Tulip...   
b. Ý nghĩa hương thơm của một số loài hoa
Mỗi loài hoa đều có một hương thơm riêng và có một ý nghĩa nhất định.
- Hoa Sữa: Nồng nàn, đắm say...
- Hoa Hồng: Trẻ trung, sang trọng, quyến rũ...
- Hoa Thuỷ tiên: Dịu ngọt, lan toả...
- Hoa Bưởi: Thầm kín, thanh tao...
- Hoa Ngọc lan: Man mác, dịu dàng...
- Hoa Sen: Thanh khiết, dìu dịu, ẩn ý...
- Hoa Nhài: Nhẹ nhàng, thoang thoảng...
4. Cách bảo quản hoa
4.1. Cắt dưới nước 
	Đây là thao tác cần thực hiện trước khi sử dụng bất kỳ một biện pháp đặc biệt nào, bởi vì khi cắt cành trong nước sẽ tạo sức ép cho nước được hút vào bên trên và tránh bọt khí làm nghẽn mạch dẫn truyền. Sau khi cắt cành xong thì cắm ngay vào bình hoặc ngâm liền vào trong nước để nước trong bình tiếp xúc được với nước trong các ống mạch của cành hoa tạo nên một cột nước liên tục chuyển đến các bộ phận của hoa giúp hoa tươi lâu hơn... phương pháp này thường dùng cho các loại hoa thân thảo như Cúc, Thược dược, Vạn thọ... 
4.2. Các phương pháp đặc biệt
- Xử lý nước: Nhúng các vết cắt cuối cùng của một số loại hoa vào nước nóng trong 1-2 phút rồi nhúng ngay vào trong nước lạnh...sự chênh lệch nhiệt độ giúp cành hoa tăng khả năng hấp thụ nước... phương phấp này dung cho hoa Mẫu đơn, cành liễu...
- Đốt cháy: Đốt cháy phần gốc trên lửa sau khi đã gói phần thân và lá bằng khăn giấy ướt, sau đó tiếp tục nhúng vào nước lạnh... Cách làm này thường dùng với hoa Đào, hoa Hồng, hoa Trạng nguyên...
- Phương pháp hóa học: Có thể dùng hoá chất giữ hoa tươi lâu hơn nhờ khả năng khử khuẩn của hoá chất.
- Dầu bạc hà: Nhúng vết cắt vào dầu bạc hà trước khi cắm vào bình... Phương pháp này thường dùng cho hoa Ngọc lan, Pensée...
- Dấm: Trước khi cắm hoa, cắt phần cuối của thân và nhúng ngay vào dấm... Phương pháp này thường dùng cho hoa Hải đương, tre, trúc...
- Phèn: Chà phèn vào vết cắt để kích thích cho thân hút nước tốt hơn... Phương pháp này thường dùng cho hoa Cẩm tú cầu...
- Muối: Chà muối vào phần cuối thân... Phương pháp này thường dùng cho hoa nở trong mùa hè và mùa thu như hoa Hướng dương, hoa Sơn trà...
	Ngoài ra, có thể bổ sung thêm một số vitamin B1, C, aspirin (chống thối rữa cho hoa).
* Một số lưu ý
- Nên cắt hoa vào lúc sáng sớm hoặc mua hoa tươi, cắt bỏ cành thừa trong nước... 
- Không để hoa trực tiếp dưới nắng và gió.
- Thay nước thường xuyên mỗi ngày, giữ nước cắm hoa luôn sạch sẽ, mùa hè có thể cho thêm một chút nước mát vào bình cắm hoa. 
- Thương xuyên phun nước lên hoa lá, vì hoa cũng hút nước qua lá và cành. 
5. Các thao tác và kỹ thuật căn bản
5.1. Thao tác
a. Cắt tỉa cành 
	Cắt bỏ hết các lá và cành không cần thiết hoặc bị thối rữa để giữ vẻ tươi mát cho bình hoa đồng thời còn giúp hoa tươi lâu. Có thể uốn cành cong hoặc thẳng tuỳ theo yêu cầu trước khi cắt. Với các loại cành khác nhau ta phải dùng các cách khác nhau để uốn cành.
	Cắt cành nhỏ: có thể cắt ngang cuốn, cắt giữa hai mũi kéo. Nếu cành rỗng cần xoay cành trong khi cắt tránh làm dập nát cành.
	Cắt các cành dạng xiên có thể cắm dễ dàng vào chân cắm hoặc ấn tựa vào thành bình. Khi cắt cần mở rộng lưỡi kéo, đặt cành sát vào bên trong góc mở lưỡi kéo rồi cắt.
	Cắt cành to (không thể cắt đứt bởi một nhát kéo được): Dùng mũi kéo cắt từ ngoài vào trong nhiều lần cho đến khi cắt đứt hoặc dùng mũi kéo hay lưỡi dao cắt xoay tròn quanh thân, cành 2 3 vòng, sau đó dùng tay bẻ gẫy.
b. Uốn cành, lá  
Cành hoa hay lá lúc đầu có thể không có nhiều đường nét mong muốn vì vậy phải uốn cành lá để tạo dáng mềm mại, tự nhiên cho bình hoa. Đối với những cành quá to để uốn cho dễ dàng, có thể dùng dao khía nhẹ vài vết trên thân.
	Uốn bằng tay: Đặt hai ngón tay cái tại điểm uốn, ngón tay cái đẩy nhẹ lên, các ngón còn lại kéo xuống về hai phía. Tránh tập trung sức mạnh lên một điểm trên cành vì vậy sẽ làm gẫy cành.
	Uốn bằng dây kẽm: Nếu nét uốn không được giữ lâu, có thể dùng dây kẽm để uốn. Nên chọn dây kẽm màu xanh để dễ hoà với màu cành hoa. Quấn sợi kẽm nằm vừa sát với thân cành, không quá thưa và không quá dày. Đầu dây kẽm có thể giấu dưới đài hoa hoặc cuống lá.
	Lá cũng có thể được uốn bằng dây kẽm, cách làm như sau: Đặt dây kẽm nằm dưới lá, sát sống lá rồi dùng băng dính trong hoặc màu xanh lá cố định lại, sau đó uốn lá theo ý muốn.
c. Cố định hoa, lá
* Cố định hoa lá bằng bàn chông (chân cắm hay đế ghim)
- Chân cắm được đặt ở một trong bốn góc của bình hoa, ngoại trừ một số dạng cắm tự do thì ban chông mới đặt giữa bình. Khi cắm hoa vào bàn chông lưu ý chọn một phần bàn chông để cắm, không cắt hoa rải rác.
- Đối với cành bình thường, cắm chắc vào bàn chông rồi có thể sửa theo ý muốn.
- Những cành to nhưng xốp hoặc rỗng, không thể giữ vững ở bàn chông, sẽ được cắm vào đầu nhọn của một cành chắc đã được cắm vào bàn chông.
- Những cành cứng nhưng quá nhỏ, không thể giữ vững ở bàn chông, sẽ được buộc hoặc cắm vào giữa một cành to hơn để cắm vào bàn chông. 
- Cành quá nhỏ còn có thể bẻ gập phần cuối thân để giữ vững ở bàn chông.
- Những cành to nhưng quá cứng, không thể cắm vào bàn chông, cần được tách đôi hay tách làm bốn ở vết cắt, sau đó ấn vào bàn chông, lắc đi lắc lại khi ấn.
* Cố định hoa lá bằng mút xốp
	Sử dụng mút xốp rất tiện lợi, dễ dàng cố định hoa lá có độ nghiên mong muốn. Các dạng cành to, nhỏ, rỗng, đặc... đều dễ dàng cắm vào mút xốp. Tuy nhiên, sử dụng mút xốp để cố định hoa sẽ tốn kém hơn các cách khác.
Khi sử dụng mút xốp cố định hoa cần làm như sau:
- Cắt miếng mút xốp có hình dáng và kích thước cần sử dụng (nếu nhỏ quá sẽ không đủ cắm hoa, nếu to quá sẽ không thể che kín mút xốp và lãng phí...).
- Ngâm mút xốp vào nước.
- Đặt mút xốp vào vị trí cần cắm hoa.
· Nếu bình cắm làm bằng mây, tre đan (không giữ được nước) thì bọc ni lon kín phần đáy và xung quanh mút xốp để giữ ẩm tốt hơn. Dùng dây buộc chặt mút xốp ẩm vào bình cắm (luồn dây sát theo miếng mút xốp để che kín dây buộc).
· Nếu bình cắm là bình thấp làm bằng chất liệu, gốm sứ thuỷ tinh... không dùng dây buộc mút xốp vào bình cắm (vì dây buộc sẽ bị lộ).
* Cố định hoa lá không bằng bàn chông và mút xốp
- Giá nằm ngang cố định: 
· Gài hai đoạn cành nằm ngang miệng bình, vuông góc với nhau, tạo thành giá chữ thập ở miệng bình.
· Có thể gài hai đoạn cành song song với nhau, hoặc gài một đoạn tuỳ yêu cầu.
Để đoạn cành nằm ngang không bị trơn, rơi xuống đáy bình, có thể cắt dài hơn sau đó làm dập hai đầu đoạn cành để giữ chặt vào thành bình.
- Giá thẳng đứng cố định: 
· Cắt một đoạn cành ngắn hơn chiều cao của bình, chẻ gần phía miệng bình đủ sâu để giữ các vật liệu ở độ cao mong muốn. 
· Chẻ phần cuối của cành hoa và ghép vào thân đỡ trong bình.
- Cố định trực tiếp:
Cành cây được giữ yên bởi hai điểm: miệng bình và thành bên trong của bình.
· Cắt xiên để cành tì chắc vào thành trong của bình. Góc xiên tuỳ thuộc vào yêu cầu độ nghiên của cành.
· Bẻ gãy một đoạn cành để được độ nghiên vừa ý.
· Khía một phần cành để cành nghiên theo ý muốn.
· Uốn cành bằng tay hoặc cố định bằng dây kẽm.
5.2. Kỹ thuật căn bản
a. Đo chiều dài
Ký hiệu các cành

- Cành chính thứ nhất: 
- Cành chính thứ hai:    [image: ]
- Cành chính thư ba:     [image: ]

 - Cành phụ:                  
Cách đo cành chính thứ nhất
	Chiều dài cành hoa dài nhất trong bình được tính từ miệng bình trở lên. Vì thế khi cắt cành cần tính số đo cơ bản công thêm số đo phụ (phần cành khuất trong bình). Với bình thấp số đo phụ có thể bỏ qua tại vì khoảng cách từ miệng bình đến bàn chông là không đáng kể. Với bình cao thì cần phải hết sức lưu ý số đo phụ (phần khuất trong bình), nếu quên phần này thì bình hoa sẽ có bố cục không như dự định ban đầu.
Cành chính thứ nhất có độ dài tối đa: 

= (D + h ) x 1,5  2
D = đường kính dài nhất của bình hoa.
h = chiều cao bình

  
Cách đo cành chính thứ hai


= 2/3 
Cách đo cành chính thứ ba


= 2/3 
Cách đo cành phụ: Cách cành phụ có chiều dài không bắt buộc, nhưng phải thấp hơn cành chính đứng bên cạnh…

[image: ]                
b. Đo góc độ
- Cành cắm thẳng đứng là cành 00.
- Cành cắm nằm ngang là 900.
THỰC HÀNH
1. Ứng dụng cắm hoa theo phong cách phương Đông bình thấp - dạng đứng 
2. Ứng dụng cắm hoa theo phong cách phương Đông bình thấp - dạng nghiên
3. Ứng dụng cắm hoa theo phong cách phương Đông bình cao - dạng đứng
Gồm các thao tác:
a. Cắt tỉa cành
Giảng viên hướng dẫn sinh viên cắt cành nhỏ thẳng góc, dạng xiên, cắt các cành to.
b. Uốn cành, lá
Giảng viên hướng dẫn sinh viên uốn cành, lá bằng tay, bằng dây kẽm...
c. Tập cố định hoa, lá bằng bàn chông
Giảng viên hướng dẫn sinh viên cố định hoa, lá bằng bàn chông, mút xốp đối với các loại cành có kích thước khác nhau...
d. Tập cố định hoa, lá không cần bàn chông
Giảng viên hướng dẫn sinh viên làm giá nằm ngang, giá thẳng đứng để cố định hoa, hướng dẫn sinh viên cố định hoa trực tiếp...
e. Đo chiều dài
Giảng viên hướng dẫn sinh viên cách xác định độ dài cành chính, cành phụ.
f. Tập xác định độ nghiên của các cành chính.
Giảng viên hướng dẫn sinh viên xác định độ nghiên của các cành chính trong kiểu cắm hoa đứng, kiếu cắm hoa nghiên và kiểu cắm rủ...

CÂU HỎI
I/ Câu hỏi tự luận
1/ Em cho biết ý nghĩa màu sắc đối với cuộc sống như thế nào?
2/ Em cho biết ý nghĩa của hoa Hồng vàng?
3/ Trình bày các phương pháp giữ hoa tươi lâu?
4/ Trình bày những nguyên liệu dùng để cắm hoa?

II. Câu hỏi nhận định đúng sai
Anh/ chị hãy trả lời những nhận định sau đây là đúng hay sai và giải thích tại sao.
1/ Để giữ hoa tươi lâu ta cần phải cắt hoa trong nước.
2/ Trước khi cắt hoa để cắm bình, ta không nên tưới hoa.
3/ Cành cắm thẳng đứng là cành 100.
4/ Cành cắm nằm ngang là 450.




Bài 2: MỘT SỐ KIỂU CẮM HOA CƠ BẢN			
Thời gian: 11giờ (3LT7TH1KT)
Mục tiêu của bài: 
	- Phân biệt được phong cách cắm hoa phương Đông và phương Tây.
	- Cắm hoa theo đúng nguyên tắc, đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật, và tỷ lệ.
- Lựa chọn kiểu và cắm hoa phù hợp với không gian nhà hàng/nhà hàng, bàn ăn, quầy bar...
- Tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn trong học tập và công việc.
Nội dung bài:
1. Cắm hoa theo phong cách Phương Đông
Nghệ thuật cắm hoa có nhiều trường phái, tại vì có sự khác nhau về khu vực, môi trường, bối cảnh văn hoá, không gian phát triển... cho nên nghệ thuật cắm hoa cũng khác nhau. Nghệ thuật này bắt nguồn từ 3 nơi khác nhau: cắm hoa kiểu Nhật, cắm hoa kiểu Trung Quốc, cắm hoa kiểu Tây Phương.
Hoa đạo của Nhật Bản bắt nguồn từ Trung Quốc, vào nước này đồng thời với nghi thức dâng hoa cúng Phật. Người Nhật đã nhanh chóng biến thành nghệ thuật riêng nước mình, trở thành nghệ thuật truyền thống. Đến thế kỷ VII, việc dâng hoa thờ được phổ biến trong lễ cúng dân gian, nhưng nghệ thuật về hoa cỏ vẫn chưa thịnh hành. Vào thế kỷ X, dùng hoa chẳng những trong lễ hội, mà còn để trang trí nhà cửa. Vào thế kỷ XIII, trong các đền miếu đã bắt đầu xuất hiện phương pháp cắm hoa và tạo hoa hình sen...
Tới thế kỷ thứ XIV, giới quý tộc Nhật có những ngày lễ hội thưởng hoa hằng năm gọi là “Hoa ngự hội” (thi cắm hoa), coi cắm hoa như là một môn nghệ thuật tiêu khiển, nhàn dật; kể từ đó trở đi, cắm hoa đã thoát dần màu sắc tôn giáo thuần túy, bước vào cung đình và các gia đình võ sĩ, quý tộc, trở thành một sản phẩm nghệ thuật để trang trí và xuất hiện trong những lễ hội...
Cũng từ đó hình thức cắm hoa bắt đầu được quy phạm hóa, vừa coi trọng chủ đề tư tưởng, vừa tôn sùng thiên nhiên; họ thường dùng 7 - 9 cành hoa, kết hợp với một số lá: hình thức “lập hoa” thời kỳ đầu tiên tại Nhật…
Vào thế kỷ XV - XVI, cắm hoa đã được phổ cập rộng rãi, nghệ thuật cắm hoa có những bước phát triển mạnh mẽ, phong cách nghệ thuật này cũng đã có những bước biến đổi tuơng đối lớn; ngoài hình thức “lập hoa” đã hoàn thiện, lại còn có hình thức “sinh hoa”. Đây là hình thức cắm 3 cành hoa chính, tượng trưng cho Trời, Đất, Người…
1.1. Cắm hoa dạng đứng
Độ nghiên của các cành chính trong kiểu cắm thẳng đứng

-  Cành chính thứ nhất thường nghiên từ 100  150 .
- [image: ] Cành chính thứ hai thường nghiên từ 450. 
- [image: ] Cành chính thứ ba thường nghiên từ 750.
a. Cắm hoa dạng đứng trong bình cao
* Chuẩn bị 
-Vật liệu: 
· Hoa Hồng (có thể dùng hoa khác)...
· Hoa Baby...
- Bình cắm:
· Lọ hình ống: h = 30cm; D = 9cm.
- Độ dài các cành chính:

Độ dài cành chính thứ nhất có độ dài tối đa  = (D + h ) x 1,5  2

		Độ dài cành chính thứ hai  [image: ]  = 2/3 
Độ dài cành chính thứ ba [image: ] = 2/3 [image: ]
· Bố trí các cành giống như hình vẽ 


                                                             
* Các bước cắm hoa
· 
Đặt cành chính thứ nhất  gắn chặt vào giá đỡ thắng đứng, hơi ngã khoảng 100…
· Đặt cành chính thứ hai [image: ] với độ nghiên sang trái lớn hơn khoảng 450.
· Đặt cành chính thứ ba[image: ] hơi nghiên về bên phải khoảng 700.
· Đặt thêm những cành hoa phụ vào xen kẻ với cành chính...
b. Cắm hoa dạng đứng trong bình thấp
* Chuẩn bị 
-Vật liệu: 
· Hoa Sen (có thể dùng hoa khác)...
· Lá dứa, hay lá lan, hay lá vĩ hổ...
- Bình cắm:
· Lọ hình dĩa, cạn: h = 5cm; D = 20cm.
- Độ dài các cành chính:

Độ dài cành chính thứ nhất có độ dài tối đa = (D + h ) x 1,5  2

Độ dài cành chính thứ hai [image: ] = 2/3 
Độ dài cành chính thứ ba [image: ] = 2/3 [image: ]
· Bố trí các cành giống như hình vẽ 


                                                                 
* Các bước cắm hoa
· 
Đặt cành chính thứ nhất  thắng đứng, hơi ngã khoảng 100 150.
· Đặt cành chính thứ hai [image: ] với độ nghiên sang trái lớn hơn khoảng 450.
· Đặt cành chính thứ ba[image: ] hơi nghiên về bên phải khoảng 750.
· Đặt thêm những cành hoa phụ vào xen kẻ với cành chính...
1.2. Cắm hoa dạng nghiêng
Độ nghiên của các cành chính trong kiểu cắm dạng nghiên

- Cành chính thứ nhất thường nghiên từ 450  500 .
-  [image: ] Cành chính thứ hai thường nghiên từ 100  150. 
- [image: ] Cành chính thứ ba thường nghiên từ 750.
a. Cắm hoa dạng nghiêng trong bình cao
* Chuẩn bị 
-Vật liệu: 
· Hoa cúc đồng tiền (có thể dùng hoa khác)...
· Lá dương sỉ, cành lá đệm...
- Bình cắm:
· Lọ hình ống: h = 30cm; D = 9cm.
- Độ dài các cành chính:

Độ dài cành chính thứ nhất có độ dài tối đa  = (D + h ) x 1,5  2

	Độ dài cành chính thứ hai [image: ]  = 2/3 
Độ dài cành chính thứ ba [image: ] = 2/3 [image: ]
· Bố trí các cành giống như hình vẽ 


                                                                     
* Các bước cắm hoa
· 
Đặt cành chính thứ nhất   gắn chặt vào giá đỡ, hơi nghiên sang trái lớn hơn 450…
· Đặt cành chính thứ hai [image: ] hơi nghiên về bên trái với độ ngã khoảng 150.
· Đặt cành chính thứ ba[image: ] hơi nghiên về bên phải khoảng 700.
· Đặt thêm những cành hoa phụ vào xen kẻ với cành chính...
b. Cắm hoa dạng nghiêng trong bình thấp
* Chuẩn bị 
-Vật liệu: 
· Hoa Cẩm chướng (có thể dùng hoa khác)...
· Lá xanh, hay dứa, hay lá lan, hay lá vĩ hổ...
- Bình cắm:
· Lọ hình dĩa, cạn: h = 5cm; D = 20cm.
- Độ dài các cành chính:

Độ dài cành chính thứ nhất có độ dài tối đa  = (D + h ) x 1,5  2

	Độ dài cành chính thứ hai [image: ] = 2/3 
Độ dài cành chính thứ ba [image: ] = 2/3 [image: ]
· Bố trí các cành giống như hình vẽ 

                                  [image: ]                          
* Các bước cắm hoa
· 
Đặt cành chính thứ nhất   hơi ngã sang trái khoảng 400 450.
· Đặt cành chính thứ hai [image: ] với độ nghiên sang trái khoảng 100 150.
· Đặt cành chính thứ ba[image: ] hơi nghiên về bên phải khoảng 750.
· Đặt thêm những cành hoa phụ vào xen kẻ với cành chính...
1.3. Cắm hoa dạng rủ
Độ nghiên của các cành chính trong kiểu cắm dạng rủ

-  Cành chính thứ nhất thường nghiên từ 450  500 .
- [image: ] Cành chính thứ hai thường nghiên từ 100  150. 
- [image: ] Cành chính thứ ba thường nghiên từ 1500.
a.  Chuẩn bị 
-Vật liệu: 
· Hoa Cúc hoặc hoa Cẩm chướng (có thể dùng hoa khác)...
· Lá dứa, lá dương sỉ, cành lá đệm...
- Bình cắm:
· Lọ hình ống: h = 30cm; D = 9cm.
- Độ dài các cành chính:

Độ dài cành chính thứ nhất có độ dài tối đa  = (D + h ) x 1,5  2

	Độ dài cành chính thứ hai [image: ] = 2/3 
Độ dài cành chính thứ ba [image: ] = 2/3 [image: ]
· Bố trí các cành giống như hình vẽ 


                                                             
b. Các bước cắm hoa
· 
Đặt cành chính thứ nhất  gắn chặt vào giá đỡ thắng đứng, hơi ngã khoảng 10150…
· 
Đặt cành chính thứ hai  với độ nghiên sang trái lớn hơn khoảng 450.
· 
Đặt cành chính thứ ba rủ xuống dưới bình khoảng 1500như hình vẽ.
· Đặt thêm những cành hoa phụ vào xen kẻ với cành chính...
Lưu ý: 
- Cắm hoa dạng rủ, có thể cắm theo dạng thẳng hoặc dạng nghiên.
- Cắm hoa dạng rủ, có thể cắm vào bình thấp nhưng khi trình bày thì đặt lên một cái đôn hoặc treo lên cao.
- Cắm hoa dạng rủ, các cành chính không nhất thiết là hoa, có thể là cành, là lá...
THỰC HÀNH
1. Cắm hoa dạng đứng
- Với bình cao.
- Với bình thấp.
2. Cắm hoa dạng nghiêng
- Với bình cao.
- Với bình thấp.
3. Cắm hoa dạng rủ
- Với bình cao.
- Với bình thấp.
2. Cắm hoa theo phong cách phương Tây
Nghệ thuật cây cảnh phương Tây bắt nguồn từ khu vực ven Địa Trung Hải và phát triển đến ngày nay, đã trở thành một trong những trào lưu nghệ thuật cắm hoa chính - cắm hoa theo phong cách phương Tây. 
Khi cắm hoa, người phương Tây thường thích chọn những loại hoa khác nhau trong một bình cắm... Sự pha trộn nhiều loại hoa với nhiều màu sắc khác nhau mang lại vẻ rực rỡ, tươi vui cho bình hoa. Cắm hoa cổ điển phương Tây thích sự đàng bệ, dùng hoa nhiều, bình to. Nghệ thuật cắm hoa hiện đại cũng được sáng tác dựa theo nguyên tắc cắm hoa cơ bản...
Khi chọ hoa để cắm theo kiểu phương Tây cần chú ý đến những điểm sau:
- Chọn màu của hoa:
+ Chọn màu hợp nhau: Thuộc loại màu tương đồng (hai màu có vị trí cnahj nhau), cách chọn này thường tạo cho bình hoa có dáng vẻ trang nhã, lịch sự.
+ Chọn màu đối nhau: Thuộc màu tương phản  (hai màu có vị trí đối nhau), cách chọn này thường tạo cho bình hoa có dáng vẻ rực rỡ, tươi vui.
- Chọn màu của bình cắm:
	Theo cách chọn hoa ở trên thường trong một lọ hoa có hai màu chủ đạo, nên chọ màu của bình giống màu của một trong hai màu đó hoặc nhạt hơn để không lấn át màu của hoa.
	Ngoài hoa và bình cắm cần phải phù hợp với khăn lót bình hoặc khăn trải bàn cũng cần phải phù hợp với màu của bình...
	Bởi vì không thể trang bị nhiều loại khăn lót và nhiều loại bình có màu khác nhau, cho nên phải chọn bình có màu phù hợp với nhiều loại hoa, ví dụ như màu xanh lá cây. Hai màu vô sắc như màu đen và màu trắng thường được người ta chọn làm bình cắm nhiều nhất...
2.1. Cắm hoa dạng hình cầu
Nhìn ngang tầm mắt hoa được bố trí theo dạng đối xứng nhau có hình tròn
a. Chuẩn bị
- Vật liệu: 
· Hoa Cúc (hoặc hoa khác).
· Hoa, lá dùng để đệm như bụi lá Dứa, hoa Hoàng anh,...
- Bình cắm: 
· Đĩa hay bình thấp miệng rộng...
- Độ dài các cành chính:

Độ dài cành chính thứ nhất có độ dài tối đa   
	Độ dài cành chính thứ hai  [image: ]
Độ dài cành chính thứ ba [image: ]
· Bố trí các cành giống như hình vẽ 


                                                             
Nhìn ngang tầm mắt 	 Nhìn từ trên xuống dưới
b. Các bước cắm hoa
· 
Đặt những cành chính thứ nhất   xoay miệng giỏ, nghiên xung quanh miệng giỏ 900…
· Đặt cành chính thứ ba[image: ]  thẳng đứng 00.
· Đặt những cành chính thứ hai [image: ] nghiên ra xung quanh khoảng 450.
· Đặt thêm những cành hoa phụ vào xen kẻ với những cành chính...
2.2. Cắm hoa dạng nằm ngang/bò
Cắm hoa dạng này thường được đặt giữa bàn, cắm thấp toàn diện, không vướng tằm mắt của người ngồi đối diện.  Các bình hoa này thường có màu sắc rực rỡ để thể hiện sự tươi vui phấn khởi, kích thước của bình hoa phải cân đối với bàn, thường bình hoa sau khi hoàn thành phải chiếm khoảng 1/6 đường kính bàn.
a. Chuẩn bị
- Vật liệu: 
· Khoảng 15 hoa Cúc đồng tiền (hoặc hoa khác).
· Hoa lá để đệm như hoa Baby, lá Kim thuỷ tùng, lá Dương sĩ....
- Bình cắm: 
· Đĩa hình bầu dục...
- Độ dài các cành chính:

Độ dài cành chính thứ nhất có độ dài tối đa  = D + h 

	Độ dài cành chính thứ hai [image: ] = 2/3 
Độ dài cành chính thứ ba [image: ] = 2/3 [image: ]
· Bố trí các cành giống như hình vẽ 

                               [image: ]                 
   Nhìn ngang tầm mắt 	        Nhìn từ trên xuống dưới

b. Các bước cắm hoa
· 
Đặt 2 cành chính thứ nhất   dọc theo chiều dài nhất của miệng bình, nghiên theo miệng bình 900…
· Đặt 2 cành chính thứ ba [image: ]dọc theo chiều ngắn nhất của miệng đĩa, nghiên theo miệng bình 900, và đặt 1 cành chính thứ ba thẳng đứng 00…
· Đặt 4 cành chính thứ hai [image: ] nghiên ra xung quanh khoảng 900.
· Đặt thêm những cành hoa phụ vào xen kẻ với những cành chính...
2.3. Cắm hoa dạng hình tam giác/kim tự tháp
Dạng cắm này, nhìn ngang tầm mắt hoa có hình dạng tam giác vuông hoặc tam giác cân.
a. Chuẩn bị
- Vật liệu: 
· Khoảng 15 hoa Hồng hay hoa Cẩm chướng (hoặc hoa khác tuỳ ý).
· Hoa lá để đệm như lá kim thuỷ tùng, lá dương sĩ....
- Bình cắm: 
· Giỏ hoa, đĩa hình tròn hay bầu dục...
- Độ dài các cành chính:

Độ dài cành chính thứ nhất có độ dài tối đa  = D + h 

	Độ dài cành chính thứ hai [image: ] = 2/3 
Độ dài cành chính thứ ba [image: ] = 2/3 [image: ]
· Bố trí các cành giống như hình vẽ 


                                                             
b. Các bước cắm hoa
· 
Đặt 1 cành chính thứ nhất   thẳng đứng giữa bình 00…
· Đặt 3 cành chính thứ ba [image: ] nghiên theo miệng bình 900….
· Đặt những cành chính thứ hai [image: ] nghiên ra xung quanh khoảng 450.
· Đặt thêm những cành hoa phụ vào xen kẻ với những cành chính...
2.4. Cắm hoa dạng rẻ quạt
Dạng cắm này, nhìn ngang tầm mắt hoa có hình như những nan quạt.
a. Chuẩn bị
- Vật liệu: 
· Những loại hoa, lá dạng thẳng như hoa Huệ, hoa Lay ơn (Gladiolus), hay lá lưỡi cọp (vỹ hổ), lá Ngà voi...
· Hoa, lá dùng để đệm như bụi lá Dứa, hoa Hoàng anh,...
- Bình cắm: 
· Đĩa hay bình thấp miệng rộng...
- Độ dài các cành chính:

Độ dài cành chính thứ nhất có độ dài tối đa  = (D + h)  x 1,5 2 

Độ dài cành chính thứ hai [image: ] = 2/3 
Độ dài cành chính thứ ba [image: ] = 2/3  [image: ] 
· Bố trí các cành giống như hình vẽ 

                                       
b. Các bước cắm hoa
· 
Đặt những cành chính thứ nhất   thẳng đứng 00, rồi nghiên đều ra 2 bên và cách đều nhau 100 150…
· Đặt cành chính thứ hai [image: ] ở phía trước những cành chính thứ nhất hơi ngã về phía trước.
· Đặt cành chính thứ ba[image: ] ở phía trước những cành chính thứ hai và ngã về phía trước.
· Đặt thêm những cành hoa lá phụ xen kẻ vào giữa những cành chính...
Lưu ý:  Cắm hoa dạng rẻ quạt, có thể dùng lá, cành làm cành chính thứ nhất, không nhất thiết phải dùng hoa.
2.5. Cắm hoa dạng hình bán nguyệt
Nhìn ngang tầm mắt hoa được bố trí theo dạng đối xứng nhau có hình bán nguyệt 
a. Chuẩn bị
- Vật liệu: 
· Hoa Cúc (hoặc hoa khác).
· Hoa, lá dùng để đệm như bụi lá Dứa, hoa Hoàng anh,...
- Bình cắm: 
· Giỏ hoa hay đĩa hay bình thấp miệng rộng....
- Độ dài các cành chính:

Độ dài cành chính thứ nhất có độ dài tối đa  = (D + h)  x 1,5 2 

Độ dài cành chính thứ hai [image: ] = 2/3 
Độ dài cành chính thứ ba [image: ] = 2/3  [image: ]
· Bố trí các cành giống như hình vẽ 


                                                                      
b. Các bước cắm hoa
· 
Đặt những cành chính thứ nhất   xoay miệng giỏ, nghiên xung quanh miệng giỏ 900…
· Đặt cành chính thứ ba[image: ]  thẳng đứng 00.
· Đặt những cành chính thứ hai [image: ] nghiên ra xung quanh khoảng 450.
· Đặt thêm những cành hoa phụ vào xen kẻ với những cành chính...
2.6. Cắm hoa dạng hình chữ T, L, S
	Trang trí hoa theo dạng hình chữ thì phải lưu ý những cành chính trong bình hoa, và phải tạo thành khung chính trước khi cắm.
a. Cắm hoa dạng hình chữ T
 *Chuẩn bị
- Vật liệu: 
· Hoa Lan hoặc Cẩm chướng (hoặc hoa khác).
· Hoa, lá dùng để đệm như lá Kim thuỷ Tùng, hoa Bayby,...
- Bình cắm: 
· Giỏ hoa hay đĩa hay bình thấp miệng rộng...
- Độ dài các cành chính:

Độ dài cành chính thứ nhất có độ dài tối đa  = (D + h)  x 1,5 2 

Độ dài cành chính thứ hai [image: ] = 2/3 
Độ dài cành chính thứ ba [image: ] = 2/3 [image: ]
· Bố trí các cành giống như hình vẽ 

                      			
* Các bước cắm hoa
· 
Đặt cành chính thứ nhất   thắng đứng 00 100.
· Đặt cành chính thứ hai [image: ] với độ nghiên sang phải lớn hơn khoảng 750.
· Đặt cành chính thứ ba[image: ] hơi nghiên về bên trái khoảng 750.
· Đặt thêm những cành hoa phụ vào xen kẻ với những cành chính...
b. Cắm hoa dạng hình chữ L
*Chuẩn bị
- Vật liệu: 
· Hoa Lan hoặc Cẩm chướng (hoặc hoa khác).
· Hoa, lá dùng để đệm như lá Kim thuỷ Tùng, hoa Bayby,...
- Bình cắm: 
· Giỏ hoa hay đĩa hay bình thấp miệng rộng...
- Độ dài các cành chính:

Độ dài cành chính thứ nhất có độ dài tối đa  = (D + h)  x 1,5 2 

Độ dài cành chính thứ hai [image: ] = 2/3 
Độ dài cành chính thứ ba [image: ] = 2/3 [image: ]
· Bố trí các cành giống như hình vẽ 

                  			    
* Các bước cắm hoa
· 
Đặt cành chính thứ nhất   thắng đứng, hơi ngã khoảng 100 150.
· Đặt cành chính thứ hai [image: ] với độ nghiên sang trái khoảng 350.
· Đặt cành chính thứ ba[image: ] hơi nghiên về bên phải khoảng 850.
· Đặt thêm những cành hoa phụ vào xen kẻ với những cành chính...
  c. Cắm hoa dạng hình chữ S
*Chuẩn bị
- Vật liệu: 
· Hoa Lan hoặc Hồng (hoặc hoa khác).
· Hoa, lá dùng để đệm như lá Kim thuỷ Tùng, hoa Bayby,...
- Bình cắm: 
· Giỏ hoa hay bình cao miệng hẹp...
- Độ dài các cành chính:

Độ dài cành chính thứ nhất có độ dài tối đa  = (D + h)  x 1,5 2 

Độ dài cành chính thứ hai [image: ] = 2/3 
Độ dài cành chính thứ ba [image: ] =  [image: ]
· Bố trí các cành giống như hình vẽ 


                                                                
* Các bước cắm hoa
· 
Đặt cành chính thứ nhất   hơi ngã khoảng 300 350.
· Đặt cành chính thứ hai [image: ] với độ nghiên sang trái khoảng 450.
· Đặt cành chính thứ ba[image: ] hơi nghiên về bên phải khoảng 16001800.
· Đặt thêm những cành hoa phụ vào xen kẻ với những cành chính...
Lưu ý:  Với dạng cắm này, có thể dùng lá Kim thuỷ tùng tạo thành hình chữ S, sau đó cắm thêm hoa vào như hình vẽ, không nhất thiết phải dùng hoa để tạo dáng chữ S.
2.7. Cắm hoa dạng thác đổ
	Là dạng cắm được đặt trên cao, hoa sẽ đổ dài xuống trông giống như một cái thác đổ, thường được áp dụng treo tường thay cho các bức tranh, hay để trên các bục phát biểu...
*Chuẩn bị
- Vật liệu: 
· Hoa Lan, hoặc Hồng, hoặc hoa Hướng dương (hoặc hoa khác).
· Hoa, lá dùng để đệm như lá Kim thuỷ Tùng, hoa Bayby,...
- Bình cắm: 
· Giỏ hoa hay bình cao miệng hẹp...
- Độ dài các cành chính:

Độ dài cành chính thứ nhất có độ dài tối đa  = (D + h)  x 1,5 2 

Độ dài cành chính thứ hai [image: ] = 2/3 
Độ dài cành chính thứ ba [image: ] = 2/3  [image: ]
· Bố trí các cành giống như hình vẽ 

                                         
* Các bước cắm hoa
· 
Đặt cành chính thứ nhất   hướng xuống phía dưới 1800 350.
· Đặt cành chính thứ hai [image: ] hướng xuống phía dưới với độ nghiên sang trái khoảng 1500.
· Đặt cành chính thứ ba[image: ] hướng xuống phía dưới với độ nghiên về bên phải khoảng 15001700.
· Đặt thêm những cành hoa phụ vào xen kẻ với những cành chính...
Lưu ý:  
- Với dạng cắm này, thường cành chính là những lá (có thể dùng lá Kim thuỷ tùng tạo thành hình thác đổ, sau đó cắm thêm hoa vào như hình vẽ (hoa được cắm như những cành phụ), không nhất thiết phải dùng hoa để tạo thành hình thác đổ.
- Nếu dùng những loại hoa nhỏ thì ta có thể tạo thành hình thác đổ từ những bông hoa nhỏ...

THỰC HÀNH
1. Ứng dụng cắm hoa theo phong cách phương Đông bình cao - dạng nghiên
2. Ứng dụng cắm hoa theo phong cách phương Tây dạng hình bán cầu
3. Ứng dụng cắm hoa theo phong cách phương Tây dạng hình nằm ngang/bò
4. Ứng dụng cắm hoa theo phong cách phương Tây dạng hình tam giác/kim tự tháp
5. Ứng dụng cắm hoa theo phong cách phương Tây dạng hình rẻ quạt
6. Ứng dụng cắm hoa theo phong cách phương Tây dạng hình hình bán nguyệt
7. Ứng dụng cắm hoa theo phong cách phương Tây dạng hình chữ T, L, S
8. Ứng dụng cắm hoa theo phong cách phương Tây dạng hình thác đổ
Kiểm tra bài 2
CÂU HỎI
I/ Câu hỏi tự luận
1/ Em hãy trình bày nguồn gốc của cắm hoa theo phong cách phương Tây và những đặc điểm của phong cách cắm này.
2/ Em hãy trình bày các dạng cắm hoa theo phong cách phương Tây thường gặp.
3/ Em hãy trình bày nguồn gốc của cắm hoa theo phong cách phương Đông và những đặc điểm của phong cách cắm này.
4/ Em hãy trình bày các dạng cắm hoa theo phong cách phương Đông thường gặp.
II. Câu hỏi nhận định đúng sai
Anh/ chị hãy trả lời những nhận định sau đây là đúng hay sai và giải thích tại sao.
1/ Cắm hoa dạng đứng chỉ áp dụng cho bình thấp miệng rộng.
2/ Cắm hoa dạng đứng chỉ áp dụng cho bình cao miệng hẹp.
3/ Cắm hoa dạng nghiên chỉ áp dụng cho bình thấp miệng rộng.
4/ Cắm hoa dạng nghiên chỉ áp dụng cho bình cao miệng hẹp.
5/ Cắm hoa dạng rũ thông thường được áp dụng cho bình thấp miệng rộng.
6/ Cắm hoa dạng chữ S thông thường được áp dụng cho bình thấp miệng rộng.




Bài 3. KỸ THUẬT TRANG ĐIỂM
								Thời gian: 12 giờ (3LT9TH) 
Kiến thức
+ Trình bày được khái niệm, vai trò, nguyên tắc trang điểm.
+ Nêu được các bước trang điểm cơ bản.
Kỹ năng
+ Nhận biết và lựa chọn được dụng cụ và mỹ phẩm dùng trong trang điểm.
+ Áp dụng các cách trang điểm cho các dạng khuôn mặt khác nhau.
+ Biết sử dụng các loại mỹ phẩm khác nhau cho các loại da khác nhau.
Thái độ:
+ Nhanh nhẹn, linh hoạt trong học tập và rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.
+Biết cách chăm sóc da mặt và có chế độ giữ gìn da trong quá trình sử dụng mỹ phẩm.

Nội dung bài:
1. Khái niệm, vai trò và nguyên tắc trang điểm
1.1. Khái niệm
Trang điểm là chỉ hành động làm đẹp trên các bộ phận khuôn mặt như mắt, mũi, môi, lông mày,... tiếng Anh gọi là Make up bao gồm nhiều hành động khác nhau như: đánh son, đánh phấn, kẻ mắt, vẽ mày,… Ngoài ra, make up cũng chỉ các công đoạn làm đẹp tổng thể như trang điểm làm đẹp khuôn mặt và tạo kiểu tóc...
Make up không chỉ là làm đẹp cho vẻ ngoài mà còn là một trong nhưng phương thức để thể hiện cá tính, tính cách, xu hướng của người trang điểm...
1.2. Vai trò
Trang điểm đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, người ta thường nói “Không có người phục nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”.
Trang điểm sẽ giúp che đi những khuyết điểm vốn có trên gương mặt như những vết da nám, da rám nắng, mụn hay vết thâm, làm giảm đi sự gầy gò của khuôn mặt (đối với khuôn mặt quá gầy)...đều được công nghệ trang điểm che khuất đi. Giúp mọi người tự tin tạo dáng trước ống kính hay đối diện với người khác hay đối tác làm ăn...
Trang điểm sẽ giúp che đi những khuyết điểm mà không cần phẩu thuật thẩm mỹ... Nó sẽ giúp bạn thay đổi hình ảnh theo cách bạn mong muốn, hơn hết bạn sẽ trở nên tự tin hơn khi giao tiếp với người đối diện, có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống và công việc...
Thành công của make up chính là biết cách tạo nên cái đẹp từ hình dáng bên ngoài, đường nét có sẵn và xây dựng đời sống nội tâm phong phú... Giúp chị em thỏa sức tỏa sáng ở mọi lúc mọi nơi....
1.3. Nguyên tắc
Những nguyên tắc trang điểm cơ bản sau đây sẽ giúp khuôn mặt đẹp rạng rỡ đồng thời ngăn ngừa phòng tránh được những nguy hại từ mỹ phẩm.
- Kem chống nắng – bước nền để có lớp trang điểm hoàn hảo
Để quy trình trang điểm đạt hiệu quả tốt nhất, thì cần phải quan tâm chăm sóc bảo vệ da hàng ngày với kem chống nắng.
Kem chống nắng giúp bảo vệ da khỏi những tác hại từ tia UV và ánh nắng mặt trời, không chỉ phòng chống ung thư da mà còn giúp da ngăn chặn quá trình lão hóa cực kỳ hiệu quả. Vì vậy, để có lớp nền trang điểm tốt nhất, hãy sử dụng kem chống nắng thường xuyên trước khi ra ngoài khoảng 30 phút.
- Chăm sóc da hàng ngày - dưỡng ẩm cho da trước khi trang điểm
Da vốn rất nhạy cảm và mỏng manh yếu ớt, rất cần được chăm sóc hàng ngày. Vì vậy, cần phải dưỡng ẩm cho da trước khi bắt đầu make up...
Nên sử dụng sản phẩm dưỡng da chuyên dụng, dưỡng da thường xuyên trước khi đi ngủ và trang điểm. Một làn da căng mướt mịn màng đầy sức sống sẽ là yếu tố quan trọng để dễ dàng tạo lớp trang điểm hoàn hảo.
Để có một làn da đẹp và khoẻ mạnh, ngoài việc sử dụng kem dưỡng da hàng ngày chúng ta cần phải có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, ngủ đủ giấc và hoạt động thể thao nhất định. 
- Thường xuyên vệ sinh dụng cụ trang điểm
Đây là nguyên tắc trang điểm quan trọng, để có thể tạo lớp trang điểm hoàn mỹ nhất đồng thời đảm bảo sức khỏe cho làn da thì cần phải vệ sinh dụng cụ trang điểm định kỳ, thường xuyên.
- Tẩy da chết ở vùng da mặt, môi và cổ định kỳ
Nên thường xuyên tẩy da chết định kỳ, thường xuyên tại vùng mặt, môi và cổ... Lớp tế bào chết nếu để quá lâu sẽ khiến da bị xỉn màu, sạm và khô đi, thậm chí nổi mụn.
2. Mỹ phẩm và dụng cụ trang điểm
2.1. Mỹ phẩm
a. Sữa rửa mặt (cleanser):
Sữa rửa mặt và kem tẩy trang là một sản phẩm tẩy rửa da mặt được sử dụng để loại bỏ lớp trang điểm, tế bào da chết, dầu, bụi bẩn, và các loại chất ô nhiễm khác từ da trên mặt. Giúp rửa sạch lỗ chân lông, với tác động làm sạch sâu sẽ giúp da se khít lỗ chân lông hiệu quả ngăn ngừa các tình trạng da như mụn trứng cá...
Bên cạnh đó một số sản phẩm sữa rửa mặt hiện nay cũng có tác dụng giúp tẩy tế bào chết hoặc dưỡng ẩm nhẹ nhàng, để da mịn màng hơn và không bị thô ráp; Làm sạch da, ngăn ngừa mụn và nguyên nhân gây mụn hiệu quả...; Sử dụng sữa rửa mặt đều đặn mỗi ngày cũng là một trong những cách giúp da cân bằng độ ẩm tốt hơn. 
Một làn da nếu mất đi độ ẩm, thiếu nước sẽ xuất hiện tình trạng thô ráp, xỉn màu, khiến da trông thiếu sinh khí. Hiện nay, trong một số sản phẩm sữa rửa mặt có chứa các thành phần như vitamin, khoáng chất cùng các dưỡng chất thiết yếu khác sẽ cung cấp cho da nhiều chất dinh dưỡng cần thiết. Vì vậy tác dụng của sữa rửa mặt ở đây chính là giúp da giữ đủ nước cần thiết, cân bằng độ pH và độ ẩm trên bề mặt da. Da sẽ được tăng cường sức đề kháng, khỏe mạnh và hồng hào hơn...
b. Kem dưỡng da (Lotion)
Kem dưỡng da sẽ giúp tăng hấp thụ nước, vừa giúp phục hồi độ ẩm da vừa ngăn không cho độ ẩm thoát ra ngoài không khí, đưa da từ tình trạng thô ráp trở lại trạng thái bình thường. Ngoài ra theo thời gian thì một số loại kem dưỡng da có thêm công dụng đó là trị mụn, chống lão hóa, chống nắng nhưng công dụng chính vẫn là cung cấp và phục hồi độ ẩm cho da.
c. Kem lót (Cream liner)
Kem lót là lớp bảo vệ giữa da mặt và các mỹ phẩm như kem nền, kem che khuyết điểm,… nó giúp khít lỗ chân lông của da nên sẽ bảo vệ da khỏi những chất không tốt và bụi bẩn không ảnh hưởng đến da mặt. Ngoài ra kem lót cũng giúp giữ lớp nền bền hơn và lâu trôi.
d. Kem che khuyết điểm (Concealer)
Kem che khuyết điểm hoặc chất điều chỉnh màu là một loại mỹ phẩm được sử dụng để che giấu quầng thâm, các đốm tuổi, lỗ chân lông lớn và các vết nhăn nhỏ khác có thể nhìn được trên da. Nó cũng tương tự như kem nền, nhưng dày hơn và được sử dụng để che giấu các sắc tố khác nhau bằng cách hòa lẫn điểm không hoàn hảo vào trong tông màu da xung quanh. Kem che khuyết điểm có thể dùng một mình hoặc với kem nền, nó có dạng khác nhau từ dạng lỏng đến dạng phấn... Đối với những làn da hoàn hảo thì không cần dùng kem che khuyết điểm...
e. Kem nền (Foudation)
Kem nền là loại có thể giúp che đi những khuyết điểm nhỏ trên khuôn mặt và tạo một lớp nền bảo vệ da giúp da mịn màng trắng sáng... lớp kem nền giúp tạo một lớp nền hoàn hảo. Ngoài ra, kem nền cũng giúp trang điểm tạo nền tạo khối cho khuôn mặt thêm thon gọn và cuốn hút hơn.
f. Phấn phủ (Powder)
	Phấn phủ là rất quan trọng cho việc bảo vệ da, mỗi khi ra ngoài nếu không dùng phấn phủ thì sẽ khiến bụi bẩn bám vào da và gây mụn... Phủ một lớp phấn dạng bột lên toàn bộ khuôn mặt giúp cho khuôn mặt sáng hơn, khỏe hơn và định hình lớp nền lâu trôi hơn...
Phấn phủ có nhiều dạng khác nhau như dạng bột rời, dạng bánh ép... 
Phấn phủ có nhiều màu khác nhau như màu hồng sáng, hồng sậm,... tuỳ lứa tuổi, tuỳ màu da, tuỳ hoàn cảnh mà chọn màu phấn cho phù hợp...
g. Phấn mắt (Eyeshadow)
	Phấn mắt được dùng tô cho bầu mắt và mí mắt làm cho đôi mắt thêm phần sinh động và long lanh hơn...
Phấn mắt gồm có 2 dạng: dạng bột ép thành bánh và dạng sáp.
Phấn mắt có nhiều màu sắc khác nhau, tuỳ theo lứa tuổi, tuỳ theo trang phục,... mà chọn màu mắt cho phù hợp.
h. Son môi (Lipstick)
Son môi có nhiều loại khác nhau: Loại son môi dùng để tô môi, loại dùng để làm bóng môi và loại dùng để dưỡng môi...
Son môi có hai dạng là dạng thỏi và dạng sáp ép thành miếng. 
Màu sắc của son môi vô cùng đa dạng từ màu hồng, màu đỏ, màu tím, màu xanh...
i. Chì kẻ (Pencils)
	Chì kẻ có nhiều loại khác nhau: Loại dùng vẽ chân mày, vẽ môi, vẽ mũi, vẽ mắt...
	Chì kẻ có nhiều màu khác nhau: Màu dùng để vẽ môi như màu đỏ, màu hồng..., màu dùng để vẽ chân mày như màu nâu, màu xám,..., màu dùng để vẽ mắt như màu đen...
j.  Mắt nước (Water eyes)
	Mắt nước dùng để vẽ mí mắt trên và mí mắt dưới thay cho chì đen, mắt nước thường có các màu thông dụng như đen, tím, xanh tím...
k. Mascara
	Mascara dùng để thoa lên lông mi, để giữ nếp, tăng thêm độ dầy và đậm của lông mi (trước khi dùng mascara thì phải bấm cho lông mi cong).
l. Nước hoa hồng (Toner)
Việc sử dụng nước hoa hồng (toner) sẽ giúp da giữ được độ ẩm, hỗ trợ cân bằng độ pH tự nhiên cho làn da. Ngoài ra, toner còn lấy đi được những bụi bẩn cứng đầu nằm sâu trong lỗ chân lông.
Tuy nhiên, tùy vào từng loại da và công dụng mà toner không chỉ làm từ hoa hồng. Toner có nhiều loại chiết xuất khác nhau như hoa hồng, trà xanh, hoa cúc, hyacluronic…Vậy ngoài sữa rửa mặt, serum, thì toner là bước trong quy trình chăm sóc da.
m. Kem tẩy trang (cleansing cream)
Kem tẩy trang là sản phẩm làm sạch da phổ biến có công dụng loại bỏ lớp trang điểm, kem chống nắng, bụi bẩn, bả nhờn trên da và sâu trong lỗ chân lông...
n. Serum
Serum là một dạng tinh chất lỏng, còn có tên gọi khác là huyết thanh, tùy thuộc vào loại serum mà chúng có tác dụng khác nhau. Serum là một sản phẩm không thể thiếu bởi khả năng chăm sóc da chuyên sâu và nhanh chóng mang lại hiệu quả cho làn da. Vì thế khi sử dụng serum nhanh chóng đi sâu vào da, đến tận lớp hạ bì dưới da và cung cấp dưỡng chất trực tiếp cho các tế bào. Do đó, khi gặp các vấn đề về da thì serum là sự lựa chọn giải quyết nhanh chóng để trả lại làn da khỏe mạnh.
Tùy theo nhu cầu của da, mà serum được phân riêng biệt và có những tác dụng cụ thể như sau:
· Chống lão hóa, hạn chế nếp nhăn và tình trạng chảy xệ của da.
· Tăng sinh collagen, tái tạo da bị bào mòn, hư tổn và cung cấp vitamin cho da.
· Chăm sóc chuyên sâu tình trạng da sạm, nám, tàn nhang, đồi mồi.
· Dưỡng da trắng sáng, mịn màng, thu nhỏ lỗ chân lông.
· Đặc trị mụn, da viêm nhiễm.
· Bảo vệ da khỏi tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài.
Đó là những tác dụng chung của serum, nhưng không ai cùng một lúc cần những tác dụng như nêu trên. Có người bị sạm nám, có người lại bị mụn, nhưng có người lại cần chống lão hóa hay có người cần cấp ẩm tăng sinh collagen.
Vì thế mà thị trường serum trở nên đa dạng để phục vụ cho nhu cầu làm đẹp. Mỗi loại serum sẽ thiên và chuyên đặc trị vấn đề da nào đó. Khi đó, serum sẽ chứa nhiều hoạt chất để tập trung cho vấn đề da đang gặp phải.
- Kem chống nắng
- Kem chống nhăn da
2.2. Dụng cụ trang điểm
a.  Cọ trang điểm
- Cọ xéo chân mày: Dùng để tán mầu chì ở chân mày.
- Cọ má hồng: Dùng để tán má hồng.
- Cọ môi: Dùng để tô môi.
- Cọ mắt: Dùng để tô màu mắt.
- Cọ sóng mũi: Dùng để tạo hình sóng mũi.
- Cọ mút: Dùng để tô màu mắt.
b. Dụng cụ trang điểm khác
- Dao, kéo: Dùng để tỉa chân mày.
- Gương, lược: Dùng để soi khi trang điểm.
- Bông phấn khô, bông phấn ướt: dùng để đánh phấn.
- Bông tăm nhỏ: Dùng để điều chỉnh chân mày khi vẽ...
- Lông mi giả: Dùng để gắn thêm, tạo sự quyến rủ hơn...
- Keo dán lông mi: Dùng để dán lông mi giả.
- Kẹp tăm, băng đô: Để làm gọn tóc và tạo kiểu tóc...
- Bông gòn: Để tẩy trang, thoa nước hoa hồng...
3. Nhận dạng khuôn mặt
* Nhận dạng gương mặt theo chiều dài: 
Gương mặt được chia ra làm 3 phần:
- Phần : Từ đường chân tóc đến mí trên của mắt.
- Phần : Từ mí trên của mắt đến chót mũi.
- Phần : Từ chót mũi đến chót cằm.
	Một gương mặt có chiều dài ba phần tương đối bằng nhau thì gương mặt đó đã đạt tiêu chuẩn của gương mặt chuẩn về chiều dài.
* Nhận dạng gương mặt theo chiều ngang: 
	Về chiều ngang cần chú ý đến hai đường: Đường xương trán và đường xương hàm:
- Đường xương trán: Từ thái dương bên trái sang thái dương bên phải.
- Đường xương hàm: Từ cạnh hàm bên trái sang cạnh hàm bên phải.
	Một gương mặt có đường xương trán hơi rộng hơn đường xương hàm một tí thì gương mặt đó đạt tiêu chuẩn về chiều ngang của gương mặt chuẩn.



                  
Nhận dạng gương mặt theo chiều dài                 Nhận dạng gương mặt theo chiều ngang
3.1. Mặt trái xoan (oval face)
- Đặc điểm: Chiều dài 3 phần    gần bằng nhau, phần xương gò má hơi rộng hơn đường xương trán và đường xương hàm một tí, trán tròn, cằm nhọn.
- Đây là gương mặt đẹp của người phụ nữ.
- Ấn tượng: Trang nhả, dịu dàng, trẻ trung. Tuy nhiên người có gương mặt này lại thể hiện tính cách ngập ngừng hay do dự.
- Phương pháp trang điểm:
· Cần làm nổi bậc vẻ đẹp vốn có, chủ yếu là những đường cong mềm mại của đường chân mầy và nét viền môi.
· Phấn chọn màu tự nhiên cho da ửng hồng.
· Chú trọng đến vẻ đẹp của mắt và môi.


                       	                          
                        	   Mặt trái xoan (oval)                                      

3.2. Mặt tròn (round face)
- Đặc điểm: Phần và  hơi ngắn hơn so với gương mặt chuẩn, trán hơi thấp, cằm hơi ngắn và tròn, hai má phính bầu.
- Đây là gương mặt điển hình của phụ nữ Châu Á.
- Ấn tượng: trẻ trung, sôi nổi. Người có gương mặt này thể hiện tính cách thoải mái, vui vẻ chân tình, dễ thân cận.
- Phương pháp trang điểm:
· Gương mặt tròn, bầu bỉnh, thiếu chiều dài nên khi trang điểm dùng phấn sậm màu đánh dọc hai bên thái dương đến xương hàm.
· Cần làm nổi bật sóng mũi.
· Tận dụng những đường xếch của đuôi mày và đuôi mắt.



				
Mặt tròn (round) 			Mặt vuông (square)                   
3.3. Mặt vuông (square face)
- Đặc điểm: Phần và  hơi ngắn hơn so với gương mặt chuẩn, trán hơi thấp, cằm hơi ngắn và bằng, đường xương trán và xương hàm bằng nhau, hai cạnh hàm rộng ra.
- Đây là gương mặt thích hợp với nam giới, nhưng lại thường gặp ở nữ.
- Ấn tượng: Người có gương mặt này thể hiện tính cách kiên định, thẳng thắng năng động, tự lập và hay hờn giận.
- Phương pháp trang điểm:
· Rất khó trang điểm, khó để tóc…
· Cần làm dài gương mặt bằng cách đánh phấn sậm màu từ hai bên góc trán xuống đến hai bên cạnh hàm.
· Cần làm tròn gương mặt bằng cách đánh phấn sậm màu ở hai bên cằm.
3.4. Mặt trái lê (tam giác ngược)
- Đặc điểm: Trán cao nhưng hẹp, đường xương hàm rộng hơn xương trán, phần  rộng hơn phần  và phần , hai cạnh thái dương và hai cạnh cằm hơi rộng ra.
- Đây là gương mặt thiếu vẻ thanh tú, mang vẻ già dặn, chậm chạp nhưng phúc hậu. Người có gương mặt này thể hiện tích cách có khuynh hướng thống trị người khác, cương nghị và độc tài, mọi thành công trong cuộc sống sẽ đến vào những năm cuối đời người.
- Ấn tượng: 
- Phương pháp trang điểm:
· Rất khó trang điểm cho đẹp, phải làm rộng phía trên cho tương xướng với phía dưới bằng cách đánh phấn trắng ở hai bên góc trán, nhưng phải đánh phấn sậm màu ở hai bên cạnh hàm và hai bên cạnh xương phía dưới thái dương.
· Cần chú ý chọn màu phấn phù hợp với nước da.
· Nên sử dụng màu phấn mắt bóng bạc ở đuối chân mày và đuôi mắt để tạo ảo giác cho trán rộng.


			
Mặt trái lê(tam giác ngược) 		Mặt trái tim (heart)         

3.5. Mặt trái tim (heart face)
- Đặc điểm: Phần  rộng hơn phần  và phần . Ở trán đường chân tóc có một đỉnh nhọn, cằm nhọn, hai gò má bầu tròn nhưng không cao.
- Đây là gương mặt đẹp không kém gì gương mặt trái soan.
- Ấn tượng: Quyến rũ, hấp dẫn, duyên dáng…
- Phương pháp trang điểm:Dùng phấn sậm màu đánh ở hai bên từ thái dương xuống đến gò má .
3.6. Mặt thuôn dài (long face)
- Đặc điểm: Cả 3 phần    đều dài hơn so với gương mặt chuẩn, trán cao, cằm dài, hai mát hơi hóp. 
- Đây là gương mặt điển hình của phụ nữ phương Tây.
- Ấn tượng: Thông minh nhưng thiếu nét trẻ trung và tính hiện đại. Người có gương mặt này thể hiện khí chất điềm tĩnh, cá tính cân bằng.
- Phương pháp trang điểm:
· Cần làm giảm bớt chiều dài gương mặt bằng cách dánh phấn sậm màu ở phía trên trán và dưới cằm.
· Để cho má bớt hớp nên đánh phấn sáng màu dọc hai bên gò má.


			
Mặt thuôn dài (long)     		        Mặt hình thoi (diamond)

3.7. Mặt hình thoi (diamond face)
- Đặc điểm: Phần  và  hơi dài hơn so với gương mặt chuẩn, xương gò má rộng và nhô cao, hai má hóp, trán hẹp, cằm nhọn.
- Đây là gương mặt
- Ấn tượng: Lạnh lung, buồn bả, dễ già nua. Người có gương mặt này thường thành đạt vào tuổi trung niên. 
- Phương pháp trang điểm:
· Gương mặt này khó trang điểm cho đẹp, cần làm cân đối phần  và  với phần  bằng cách dùng phấn sáng màu đánh ở hai bên trán và hai bên má từ ngang tai đến cạnh cằm.
· Má hồng đánh ngay trên hai gò má.
· Cần dùng tông màu sáng cho phần mắt để làm ấm gương mặt.
4. Các bước trang điểm cơ bản
4.1. Trang điểm nền
Bước 1: Làm sạch da (skin cleansing)
Công đoạn này sẽ giúp cho da sáng và sạch hơn, hỗ trợ cho lớp phấn được mướt mịn. Rửa mặt với sữa rửa mặt phù hợp với từng loại da và vỗ nhẹ bằng nước lạnh. Nhiệt độ của nước sẽ giúp se khít lỗ chân lông, cho làn da săn mịn hơn. 
Bước 2: Sử dụng kem lót (Cream liner, Primer)
Đây là một lớp bảo vệ da khá quan trọng, bởi vì kem lót là một lớp giữa các mỹ phẩm như kem nền, kem che khuyết điểm,… với da mặt, nó giúp khít lỗ chân lông của da nên sẽ bảo vệ da khỏi những chất không tốt và bụi bẩn không ảnh hưởng đến da. Ngoài ra kem lót cũng giúp giữ lớp nền bền, lâu trôi và giúp làn da được tươi sáng hơn, hỗ trợ lớp kem nền cùng phấn phủ được bền màu lâu hơn.
Bước 3: Sử dụng kem nền (Foudation)
Lớp kem nền giúp cho da sáng và trắng hơn, làm biến mất những thâm, mụn, tàn nhang trên khuôn mặt...nên chọn kem nền phù hợp với màu da.
Bước 4: Kem che khuyết điểm (Concealer)
Công dụng của loại kem này là che khuyết điểm khi muốn giấu đi những quầng thâm mắt, những đốm mụn, những tàn nhang làm xấu khuôn mặt...
Bước 5: Sử dụng phấn phủ (Powder)
Sử dụng phấn phủ là rất quan trọng cho việc bảo vệ da mỗi khi ra ngoài, hạn chế bụi bẩn bám vào để gây mụn, giúp cho khuôn mặt sáng hơn, khỏe hơn và định hình lớp nền lâu trôi...
4.2. Trang điểm 
Bước 1: Kẻ chân mày 
Chân mày được xem là điểm nhấn quan trọng trên khuôn mặt, chân mày đẹp sẽ giúp gương mặt thêm thu hút và thanh thoát hơn, có thể sửa chữa những khuyết điểm của khuôn mặt. Do đó, việc vẽ cặp chân mày  giữ một vai trò quan trọng trong quá trình trang điểm. Để có cặp chân mày tự nhiên, hài hoà với khuôn mặt, cách tốt nhất là dùng bút chì kẻ mày vẽ theo hình dạng có sẵn của chân mày, có thể tỉa bớt chút ít cho đường cong của chân mày được gọn và đều.
Chân mày luôn luôn thay đổi theo thời trang, nhưng cũng tuỳ theo gương mặt mà tạo ra kiểu chân mày.
* Tiêu chuẩn của một đường chân mày:
· Đầu chân mày nằm trên trục nối liền cánh mũi và khoé mắt.
· Đuôi chân mày nằm trên trục nối liền cánh mũi và đuôi mắt.
· Đỉnh cao nhất của đường chân mày nằm trên trục thẳng đứng đi qua cạnh ngoài của tròng đen của mắt.
* Nguyên tắc để có cặp chân mày đẹp:
· Không nên xâm lông mày.
· Không nên cạo nhổ hết rồi vẽ lại.
· Nếu lông mày rậm quá nên tỉa bớt những lông mọc rãi rác phía trên và phía dưới để bớt độ rậm.
· Đầu chân mày phải lớn hơn đuôi chân mày.
* Cách tỉa chân mày:
· Thoa một ít vaselin hoặc kem dưỡng da lên chân mày.
· Hơ châm mày lên nước ấm khoảng 5  10 phút cho lỗ chân lông nở ra.
· Lau khô mặt.
· Dùng chì kẻ mày vẽ kiểu chân mày thích hợp với gương mặt.
· Dùng nhíp nhỏ nhổ từng sợi một, kẹp gần sát gốc sợi lông để nhổ, không làm đưt và nhổ từ phía ngoài vào trong đường vẽ bút chì.


* Phương pháp vẽ chân mày:
· Dùng bút chì mày vẽ lướt nhẹ trên lông mày sau đó dùng bàn chải hay một cây cọ nhỏ để chải chì ra cho điều và tự nhiên.
· Đầu chân mày tô nhạt, càng về phía đuôi càng đậm dần.
· Đuôi chân mày không nên vẽ chếch lên quá trông dữ tợn hay cụp xuống quá trông già và buồn.
· Lông mày nhạt thì dùng chì màu nâu để vẽ, chân mày màu đậm thì dùng chì màu xám hay nâu đen để vẽ.
· Lông mày đậm vẽ màu xám hay màu đen.
· Màu chân mày phải phù hợp với mày của tóc.
* Các dạng chân mày cho từng gương mặt:
Dạng vòng cung: Mặt trái soan, mặt trái tim, mặt trái lê, mặt tròn.


Dạng lưỡi mác: Mặt vuông và  hơi vuông.


Dạng thẳng: Mặt dài.


Dạng cong ngược: Mặt tam giác, mặt thoi.


Dạng thời trang: Mặt vuông và  hơi vuông, mặt tam giác, mặt thoi.


Bước 2: Trang điểm mắt 
* Tô màu mắt 
· Có thể chia bầu mí mắt ra làm 3 phần để tô màu.
· Dùng cọ để tô các màu lên bầu mí mắt.
· Buổi sáng nên dùng màu trơn và không bạc.
· Buổi chiều dùng màu ít bạc.
· Buổi tối dùng màu có nhiều bạc.
· Sát mí mắt tô màu càng đậm, càng gần chân mày càng nhạt dần (để tạo độ sâu cho mắt).
· Đầu mắt tô nhạt, đuôi mắt tô đậm hơn.
· Mắt sâu dùng màu nhạt, mắt bụp dùng màu tối.
* Vẽ mí mắt
· Ban ngày dùng chì đen để vẽ.
· Ban đêm dùng hay cô dâu thì dùng mắt nước để vẽ.
* Bấm lông mi và chải mascara 
· Kẹp lông mi cho cong.
· Dùng mascara chải từ gốc ngược lên trên ngọn lông mi, lưu ý không để mascara đọng lại trên lông mi. 
Bước 3: Vẽ sóng mũi
· Nếu mũi dài quá hay quắp xuống thì đánh phấn nâu hay kem lót đậm ở đầu chóp mũi.
· Cánh mũi và thân mũi hơi rộng thì đánh phấn nâu hay kem lót đậm dọc theo thân mũi và hai bên cánh mũi.
· Vẽ sóng mũi: dùng chì hay màu vẽ hai đường song song dọc theo hai bên sóng mũi...
· Đánh phần trên sóng mũi một lớp phấn trắng...
Bước 4: Tạo khối
Tạo khối là một trong các bước make up rất tuyệt vời, bởi vì nó giúp làm thay đổi khuôn mặt. Nếu khuôn mặt vuông thì tạo khối sẽ thành khuôn dài và V-line hơn, khuôn mặt hơi tròn sẽ thon gọn hơn...
Bước 5: Đánh má hồng
Đánh má hồng là tạo điểm nhấn cho khuôn mặt, ngoài ra cách đánh má hồng còn giúp gương mặt bạn khắc phục khuyết điểm như quá tròn hay mặt bị dài, mặt vuông và đối với người không biết tạo khối thì đánh má hồng cũng là một cách để ăn gian được chiều sâu gương mặt.
Bước 6: Son môi
Dùng viết chì vẽ viên môi, sau đó dùng cọ tô màu son lên môi.

THỰC HÀNH
1. Làm sạch da
2. Sử dụng kem lót (Primer)
3.  Sử dụng kem nền
4. Kem che khuyết điểm.
5. Sử dụng phấn phủ
6. Kẻ chân mày 
7. Trang điểm mắt 
8. Vẽ sóng mũi
9. Tạo khối
10. Đánh má hồng
11. Son môi

Kiểm tra bài 3
CÂU HỎI
I/ Câu hỏi tự luận
1/ Em hãy trình bày vai trò của toner
2/ Em hãy trình bày vai trò của kem lót.
3/Em hãy trình bày các bước trang điểm nền.
4/ Em hãy trình bày cách nhận dạng khuôn mặt theo chiều dài.
5/ Em hãy trình bày cách nhận dạng khuôn mặt theo chiều ngang.
6/Em hãy trình bày đặc điểm của gương mặt trái soan.
7/Em hãy trình bày đặc điểm của gương mặt tròn.
8/ Em hãy trình bày đặc điểm của gương mặt vuông.
9/Em hãy trình bày đặc điểm của gương mặt trái lê.
10/Em hãy trình bày đặc điểm của gương mặt dài.
11/ Em hãy trình bày đặc điểm của gương mặt tam giác.
12/ Em hãy trình bày đặc điểm của gương mặt trái tim.
13/ Em hãy trình bày đặc điểm của gương mặt hình thoi.
14/ Em hãy trình bày khái niệm, vai trò, nguyên tắc của trang điểm.
II. Câu hỏi nhận định đúng sai
Anh/ chị hãy trả lời những nhận định sau đây là đúng hay sai và giải thích tại sao.
1/ Sữa rửa mặt hoàn toàn thay thế kem tẩy trang.
2/ Không dùng kem lót cũng không sao.
3/ Kem chống nắng không nên dùng hàng ngày.
4/ Để vẽ chân mày dễ dàng hơn, ta nên xâm chân mày.
5/ Khi vẽ chân mày thì đầu chân mày luôn luôn lớn hơn đuôi chân mày.
6/ Khi vẽ chân mày thì đầu chân mày luôn luôn nhỏ hơn đuôi chân mày.
7/ Khi vẽ chân mày thì đầu chân mày luôn luôn đậm hơn đuôi chân mày.
8/ Khi vẽ chân mày thì đầu chân mày luôn luôn nhạt hơn đuôi chân mày.
9/ Khi tô màu mắt thì đầu mắt luôn luôn tô đậm và đuôi mắt thì tô nhạt. 
10/ Khi tô màu mắt thì đầu mắt luôn luôn tô nhạt và đuôi mắt thì tô đậm.
11/ Khi tô màu mắt thì gần mí mắt luôn luôn tô đậm và gần chân mày thì tô nhạt.
12/ Khi tô màu mắt thì gần mí mắt luôn luôn tô nhạt và gần chân mày thì tô đậm.
13/ Tô màu mắt trước khi chải mascara.
14/ Chải mascara trước khi tô màu mắt.
15/ Đánh má hồng không thể thay thế tạo khối trên khuôn mặt.



Bài 4. TRANG ĐIỂM CÁ NHÂN                                             
Thời gian: 13 giờ (4LT8TH1KT)
Mục tiêu của bài: 
	+ Nhận biết được dạng khuôn mặt của cá nhân
+ Trang điểm cá nhân cho phù hợp với tính chất công việc tại bộ phận nhà hàng.
	+ Nhanh nhẹn, linh hoạt trong học tập và rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.
Nội dung bài:
1. Trang điểm mặt trái xoan
Bước 1: Kẻ chân mày dạng vòng cung
· Dùng bút chì mày vẽ lướt nhẹ trên lông mày sau đó dùng bàn chải hay một cây cọ nhỏ để chải chì ra cho điều và tự nhiên.
· Đầu chân mày tô nhạt, càng về phía đuôi càng đận dần.
· Lông mày nhạt vẽ màu nâu, hay nâu đen, hay màu đen.
Bước 2: Trang điểm mắt 
· Chia bầu mí mắt ra làm 2 phần để tô màu.
· Buổi sáng nên dùng màu trơn.
· Sát mí mắt tô màu càng đậm, càng gần chân mày càng nhạt dần (để tạo độ sâu cho mắt).
· Đầu mắt tô nhạt, đuôi mắt tô đậm hơn.
· Dùng chì đen để vẽ.
· Kẹp lông mi cho cong.
· Dùng mascara chải lông mi. 
Bước 3: Vẽ sóng mũi thẳng và cao
Bước 4: Tạo khối: với gương mặt đẹp không cần tạo khối (có thể tạo khối theo ý thích)
Bước 5: Đánh má hồng: tô từ quá chóp mũi và chưa đến nữa mắt đánh xéo thẳng lên về phía thái dương nhưng chỉ cao đến mí trên của mắt.
Bước 6: Son môi: Dùng viết chì vẽ viên môi, sau đó dùng cọ tô màu son lên môi.




2. Trang điểm mặt tròn
Bước 1: Kẻ chân mày dạng vòng cung
· Dùng bút chì mày vẽ lướt nhẹ trên lông mày sau đó dùng bàn chải hay một cây cọ nhỏ để chải chì ra cho điều và tự nhiên.
· Đầu chân mày tô nhạt, càng về phía đuôi càng đận dần.
· Lông mày nhạt vẽ màu nâu, hay nâu đen, hay màu đen.
Bước 2: Trang điểm mắt 
· Chia bầu mí mắt ra làm 3 phần để tô màu.
· Buổi sáng nên dùng màu trơn.
· Sát mí mắt tô màu càng đậm, càng gần chân mày càng nhạt dần (để tạo độ sâu cho mắt).
· Đầu mắt tô nhạt, đuôi mắt tô đậm hơn.
· Dùng chì đen để vẽ.
· Kẹp lông mi cho cong.
· Dùng mascara chải lông mi. 
Bước 3: Vẽ sóng mũi thẳng và cao
Bước 4: Tạo khối: với gương mặt đẹp không cần tạo khối (có thể tạo khối theo ý thích)
Bước 5: Đánh má hồng: tô từ quá chóp mũi và chưa đến nữa mắt đánh xéo thẳng lên về phía thái dương nhưng chỉ cao đến mí trên của mắt.
Bước 6: Son môi: Dùng viết chì vẽ viên môi, sau đó dùng cọ tô màu son lên môi.





3. Trang điểm mặt vuông
Bước 1: Kẻ chân mày dạng lưỡi mác
· Dùng bút chì mày vẽ lướt nhẹ trên lông mày sau đó dùng bàn chải hay một cây cọ nhỏ để chải chì ra cho điều và tự nhiên.
· Đầu chân mày tô nhạt, càng về phía đuôi càng đận dần.
· Lông mày nhạt vẽ màu nâu, hay nâu đen, hay màu đen.
Bước 2: Trang điểm mắt 
· Chia bầu mí mắt ra làm 3 phần để tô màu.
· Buổi sáng nên dùng màu trơn.
· Sát mí mắt tô màu càng đậm, càng gần chân mày càng nhạt dần (để tạo độ sâu cho mắt).
· Đầu mắt tô nhạt, đuôi mắt tô đậm hơn.
· Dùng chì đen để vẽ.
· Kẹp lông mi cho cong.
· Dùng mascara chải lông mi. 
Bước 3: Vẽ sóng mũi thẳng và cao
Bước 4: Tạo khối: với gương mặt đẹp không cần tạo khối (có thể tạo khối theo ý thích)
Bước 5: Đánh má hồng: tô từ quá chóp mũi và chưa đến nữa mắt đánh xéo thẳng lên về phía thái dương nhưng chỉ cao đến mí trên của mắt.
Bước 6: Son môi: Dùng viết chì vẽ viên môi, sau đó dùng cọ tô màu son lên môi.



4. Trang điểm mặt trái lê (tam giác ngược)
Bước 1: Kẻ chân mày dạng vòng cung
· Dùng bút chì mày vẽ lướt nhẹ trên lông mày sau đó dùng bàn chải hay một cây cọ nhỏ để chải chì ra cho điều và tự nhiên.
· Đầu chân mày tô nhạt, càng về phía đuôi càng đận dần.
· Lông mày nhạt vẽ màu nâu, hay nâu đen, hay màu đen.
Bước 2: Trang điểm mắt 
· Chia bầu mí mắt ra làm 4 phần để tô màu.
· Buổi sáng nên dùng màu trơn.
· Sát mí mắt tô màu càng đậm, càng gần chân mày càng nhạt dần (để tạo độ sâu cho mắt).
· Đầu mắt tô nhạt, đuôi mắt tô đậm hơn.
· Dùng chì đen để vẽ.
· Kẹp lông mi cho cong.
· Dùng mascara chải lông mi. 
Bước 3: Vẽ sóng mũi thẳng và cao
Bước 4: Tạo khối: với gương mặt đẹp không cần tạo khối (có thể tạo khối theo ý thích)
Bước 5: Đánh má hồng: tô từ quá chóp mũi và chưa đến nữa mắt đánh xéo thẳng lên về phía thái dương nhưng chỉ cao đến mí trên của mắt.
Bước 6: Son môi: Dùng viết chì vẽ viên môi, sau đó dùng cọ tô màu son lên môi.


5. Trang điểm mặt trái tim 
Bước 1: Kẻ chân mày dạng vòng cung
· Dùng bút chì mày vẽ lướt nhẹ trên lông mày sau đó dùng bàn chải hay một cây cọ nhỏ để chải chì ra cho điều và tự nhiên.
· Đầu chân mày tô nhạt, càng về phía đuôi càng đận dần.
· Lông mày nhạt vẽ màu nâu, hay nâu đen, hay màu đen.
Bước 2: Trang điểm mắt 
· Chia bầu mí mắt ra làm 4 phần để tô màu.
· Buổi sáng nên dùng màu trơn.
· Sát mí mắt tô màu càng đậm, càng gần chân mày càng nhạt dần (để tạo độ sâu cho mắt).
· Đầu mắt tô nhạt, đuôi mắt tô đậm hơn.
· Dùng chì đen để vẽ.
· Kẹp lông mi cho cong.
· Dùng mascara chải lông mi. 
Bước 3: Vẽ sóng mũi thẳng và cao
Bước 4: Tạo khối: với gương mặt đẹp không cần tạo khối (có thể tạo khối theo ý thích)
Bước 5: Đánh má hồng: tô từ quá chóp mũi và chưa đến nữa mắt đánh xéo thẳng lên về phía thái dương nhưng chỉ cao đến mí trên của mắt.
Bước 6: Son môi: Dùng viết chì vẽ viên môi, sau đó dùng cọ tô màu son lên môi.



6. Trang điểm mặt thuôn dài
Bước 1: Kẻ chân mày dạng thẳng
· Dùng bút chì mày vẽ lướt nhẹ trên lông mày sau đó dùng bàn chải hay một cây cọ nhỏ để chải chì ra cho điều và tự nhiên.
· Đầu chân mày tô nhạt, càng về phía đuôi càng đận dần.
· Lông mày nhạt vẽ màu nâu, hay nâu đen, hay màu đen.
Bước 2: Trang điểm mắt 
· Chia bầu mí mắt ra làm 4 phần để tô màu.
· Buổi sáng nên dùng màu trơn.
· Sát mí mắt tô màu càng đậm, càng gần chân mày càng nhạt dần (để tạo độ sâu cho mắt).
· Đầu mắt tô nhạt, đuôi mắt tô đậm hơn.
· Dùng chì đen để vẽ.
· Kẹp lông mi cho cong.
· Dùng mascara chải lông mi. 
Bước 3: Vẽ sóng mũi thẳng và cao
Bước 4: Tạo khối: với gương mặt đẹp không cần tạo khối (có thể tạo khối theo ý thích)
Bước 5: Đánh má hồng: tô từ chóp mũi và quá nữa mắt đánh xéo ngang và đều về phía  mang tai và chỉ cao ngang ½ chiều dài tai.
Bước 6: Son môi: Dùng viết chì vẽ viên môi, sau đó dùng cọ tô màu son lên môi.



7. Trang điểm mặt hình thoi 
Bước 1: Kẻ chân mày dạng cong ngược.
· Dùng bút chì mày vẽ lướt nhẹ trên lông mày sau đó dùng bàn chải hay một cây cọ nhỏ để chải chì ra cho điều và tự nhiên.
· Đầu chân mày tô nhạt, càng về phía đuôi càng đận dần.
· Lông mày nhạt vẽ màu nâu, hay nâu đen, hay màu đen.
Bước 2: Trang điểm mắt 
· Chia bầu mí mắt ra làm 4 phần để tô màu.
· Buổi sáng nên dùng màu trơn.
· Sát mí mắt tô màu càng đậm, càng gần chân mày càng nhạt dần (để tạo độ sâu cho mắt).
· Đầu mắt tô nhạt, đuôi mắt tô đậm hơn.
· Dùng chì đen để vẽ.
· Kẹp lông mi cho cong.
· Dùng mascara chải. 
Bước 3: Vẽ sóng mũi thẳng và cao
Bước 4: Tạo khối: với gương mặt đẹp không cần tạo khối (có thể tạo khối theo ý thích)
Bước 5: Đánh má hồng: tô từ chóp mũi và quá nữa mắt đánh xéo ngang và đều về phía  mang tai và chỉ cao ngang ½ chiều dài tai.
Bước 6: Son môi: Dùng viết chì vẽ viên môi, sau đó dùng cọ tô màu son lên môi.



CÂU HỎI
I/ Câu hỏi tự luận
1/ Em hãy cho biết gương mặt tròn nên vẽ chân mày dạng gì và cách đánh má hồng như thế nào? 
2/ Em hãy cho biết gương mặt vuông nên vẽ chân mày dạng gì và cách đánh má hồng như thế nào? 
3/ Em hãy cho biết gương mặt dài nên vẽ chân mày dạng gì và cách đánh má hồng như thế nào?
4/ Em hãy cho biết gương mặt trái lê nên vẽ chân mày dạng gì và cách đánh má hồng như thế nào?
5/ Em hãy cho biết gương mặt trái tim nên vẽ chân mày dạng gì và cách đánh má hồng như thế nào?
6/ Em hãy cho biết gương mặt trái soan nên vẽ chân mày dạng gì và cách đánh má hồng như thế nào? 
7/ Em hãy cho biết gương mặt tam giác nên vẽ chân mày dạng gì và cách đánh má hồng như thế nào? 
8/ Em hãy cho biết gương mặt hình thoi nên vẽ chân mày dạng gì và cách đánh má hồng như thế nào? 
II. Câu hỏi nhận định đúng sai
Anh/ chị hãy trả lời những nhận định sau đây là đúng hay sai và giải thích tại sao.
1/ Gương mặt tròn nên vẽ chân mày dạng thẳng.
2/ Gương mặt trái soan nên vẽ chân mày dạng thẳng.
3/ Gương mặt trái lê nên vẽ chân mày dạng thẳng.
4/ Gương mặt vuông nên vẽ chân mày dạng thẳng.
5/ Gương mặt dài nên vẽ chân mày dạng thẳng.
6/ Gương mặt tam giác nên vẽ chân mày dạng thẳng.
7/ Gương mặt hình thoi nên vẽ chân mày dạng thẳng.
THỰC HÀNH


 





 

 








  













TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Thục Anh, “Nghệ thuật trang điểm: Kỹ thuật trang điểm mắt - môi hiện đại”, NXB Đồng Nai, năm 2018.
2. Triệu Thị Chơi, “Nghệ thuật cắm hoa”, NXB Phụ nữ, năm 2005.
3. Nguyễn Kim Dân, “Nghệ thuật cắm hoa gia đình và lễ hội”, NXB Mỹ thuật, năm 2011.
4. Trần Thị Hòe – Đỗ Nguyên Bình, “Giáo trình Nghề làm hoa và cắm hoa”,  NXB Giáo dục, năm 2009.
5. Thạc sĩ Vũ Minh Hạnh, “Giáo trình Môn học mỹ dung”, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, năm 2001.
6. Kim Seon Jin, “Sách dạy trang điểm chuyên nghiệp”, NXB Tổng hợp TP.HCM, năm 2018.
7. Thiên Kim, “Nghệ thuật cắm hoa gia đình”, NXB Thời đại, năm 2011.
8. Thiên Kim, “Nghệ thuật cắm hoa”, NXB Mỹ Thuật, năm 2012.
9. Michelle Phan, “Phù thuỷ sắc đẹp- Daily inspirations for women”, NXB Phụ nữ, năm 2019. 
10. Minh Phượng, “Nghệ thuật cắm hoa tươi”, NXB Thanh niên, năm 2008.

5

oleObject1.bin

oleObject61.bin

oleObject62.bin

image33.emf

oleObject63.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

oleObject66.bin

image34.emf

oleObject67.bin

oleObject68.bin

image4.emf

oleObject69.bin

oleObject70.bin

image35.emf

oleObject71.bin

image36.emf

oleObject72.bin

oleObject73.bin

oleObject74.bin

oleObject75.bin

image37.emf

image5.emf

oleObject76.bin

oleObject77.bin

image38.emf
1

2

3


oleObject78.bin

image39.emf
Đường xương trán

Đường xương hàm


oleObject79.bin

image40.emf

oleObject80.bin

image41.emf

oleObject81.bin

image6.emf

image42.emf

oleObject82.bin

image43.emf

oleObject83.bin

image44.emf

oleObject84.bin

image45.emf

oleObject85.bin

image46.emf

oleObject86.bin

oleObject2.bin

image47.emf

oleObject87.bin

image48.emf

oleObject88.bin

image49.emf

oleObject89.bin

image50.emf

oleObject90.bin

image51.emf

oleObject91.bin

oleObject3.bin

image52.emf

oleObject92.bin

image53.emf

oleObject93.bin

image54.emf

oleObject94.bin

image55.emf

oleObject95.bin

image56.emf

oleObject96.bin

image7.emf

oleObject97.bin

image57.emf

oleObject98.bin

image58.emf

oleObject99.bin

image59.emf

oleObject100.bin

image60.emf

oleObject101.bin

image61.emf

oleObject4.bin

oleObject102.bin

image62.emf

oleObject103.bin

image63.emf

oleObject104.bin

image64.emf

oleObject105.bin

image8.emf

oleObject5.bin

oleObject6.bin

image2.emf

oleObject7.bin

oleObject8.bin

image9.emf

image10.emf

oleObject9.bin

oleObject10.bin

oleObject11.bin

oleObject12.bin

image11.emf

oleObject13.bin

image12.emf

oleObject14.bin

oleObject15.bin

oleObject16.bin

oleObject17.bin

image13.emf

oleObject18.bin

image14.emf

oleObject19.bin

oleObject20.bin

oleObject21.bin

oleObject22.bin

oleObject23.bin

image15.emf

oleObject24.bin

image16.emf

oleObject25.bin

oleObject26.bin

oleObject27.bin

oleObject28.bin

image17.emf

image18.emf

oleObject29.bin

oleObject30.bin

oleObject31.bin

oleObject32.bin

oleObject33.bin

image19.emf

oleObject34.bin

image20.emf

oleObject35.bin

image21.emf

oleObject36.bin

image22.emf

oleObject37.bin

image23.emf

oleObject38.bin

oleObject39.bin

image24.emf

oleObject40.bin

image25.emf

oleObject41.bin

oleObject42.bin

oleObject43.bin

oleObject44.bin

image26.emf

oleObject45.bin

image27.emf

oleObject46.bin

oleObject47.bin

oleObject48.bin

image28.emf

oleObject49.bin

image29.emf

oleObject50.bin

oleObject51.bin

oleObject52.bin

oleObject53.bin

image3.emf

image30.emf

oleObject54.bin

oleObject55.bin

oleObject56.bin

oleObject57.bin

image31.emf

oleObject58.bin

image32.emf

oleObject59.bin

oleObject60.bin

